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I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
1.1. Bối cảnh quốc tế và khu vực

a) Thực trạng
Đại dịch thuốc lá tiếp tục là một trong những thách thức sức khỏe công cộng nghiêm trọng nhất toàn cầu. Theo Báo cáo xu hướng toàn cầu của WHO năm 2024, thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm, trong đó có khoảng 1,6 triệu người không hút thuốc nhưng tử vong do hít phải khói thuốc thụ động. Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể, với số người sử dụng thuốc lá giảm từ 1,38 tỷ người năm 2000 xuống còn 1,2 tỷ người năm 2024, tỷ lệ sử dụng thuốc lá toàn cầu hiện vẫn ở mức 19,8% dân số trưởng thành (15 tuổi trở lên).
WHO đã phát triển gói biện pháp MPOWER nhằm hỗ trợ các quốc gia thực hiện các điều khoản giảm cầu của WHO FCTC. MPOWER bao gồm sáu biện pháp đã được chứng minh hiệu quả: Monitor (Giám sát sử dụng thuốc lá và chính sách phòng chống); Protect (Bảo vệ người dân khỏi khói thuốc); Offer (Hỗ trợ cai nghiện thuốc lá); Warn (Cảnh báo về tác hại của thuốc lá); Enforce (Thực thi lệnh cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ thuốc lá); và Raise (Tăng thuế thuốc lá).
Theo Báo cáo Dịch thuốc lá toàn cầu 2025 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cộng đồng quốc tế đã đạt được những bước tiến quan trọng trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Hiện nay, 6,1 tỷ người - tương đương 75% dân số thế giới - được bảo vệ bởi ít nhất một biện pháp MPOWER ở mức thực hành tốt nhất. Đây là minh chứng rõ nét cho sự cam kết ngày càng mạnh mẽ của các quốc gia trong việc thực thi Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá (WHO FCTC) - hiệp ước y tế công cộng được phê chuẩn rộng rãi nhất với 182 thành viên tính đến năm 2025.Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những khoảng trống đáng lo ngại: 40 quốc gia vẫn chưa thực hiện bất kỳ biện pháp MPOWER nào ở mức tốt nhất, hơn 30 quốc gia vẫn cho phép bán thuốc lá mà không có cảnh báo sức khỏe phù hợp. Thêm vào đó, sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá mới và sản phẩm nicotine điện tử đã tạo ra thách thức mới, với khoảng 100 triệu người hiện đang sử dụng các sản phẩm này. Số quốc gia quản lý hoặc cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử (ENDS) đã tăng từ 122 năm 2022 lên 133 năm 2024, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với các sản phẩm mới này.

Khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các quốc gia ASEAN, gánh chịu một trong những gánh nặng thuốc lá cao nhất thế giới. Tuy nhiên, khu vực này cũng đạt được những tiến bộ đáng khích lệ: theo báo cáo của WHO năm 2024, Đông Nam Á đã cắt giảm 40% mức sử dụng thuốc lá kể từ năm 2010, chủ yếu nhờ vào việc nam giới giảm hút thuốc. Năm 2000, 70% nam giới trong khu vực hút thuốc, con số này đã giảm đáng kể trong hai thập kỷ qua.


b) Pháp luật quốc tế, xu hướng và các khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới
- Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá mà Việt Nam là thành viên
Ngày 11/11/2004, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước khung về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới. Công ước đã có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 17/3/2005. Tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 4 Công ước khung quy định: 
“(a) Sự cần thiết tiến hành các biện pháp để bảo vệ tất cả mọi người khỏi việc phơi nhiễm đối với khói thuốc lá;
(b) Sự cần thiết tiến hành các biện pháp để ngăn ngừa sự bắt đầu, khuyến khích và ủng hộ việc cai nghiện và giảm việc tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức”.
- Khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và các tổ chức quốc tế bảo vệ sức khoẻ khác
- Trong báo cáo tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung lần thứ 6 và 7 (COP7) đã nêu: “tất cả các sản phẩm thuốc lá đều gây hại đối với sức khỏe. Việc tuyên truyền thuốc lá nung nóng ít hóa chất độc hại hơn so với thuốc lá điếu thông thường sẽ gây hiểu nhầm cho người sử dụng về tác hại của thuốc lá nung nóng”. WHO kêu gọi các quốc gia cần ngăn ngừa việc đưa ra các kết luận thiếu căn cứ về tính an toàn của các sản phẩm này, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả được quy định trong Công ước khung thay vì sử dụng các sản phẩm mới được quảng cáo là ít có hại.
- Tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát thuốc lá (COP 8), WHO đã khuyến cáo: Việc cho phép các sản phẩm mới sẽ làm tăng nhanh tỷ lệ sử dụng các sản phẩm này, dẫn tới nghiện nicotine và sử dụng thuốc lá điếu thông thường ở giới trẻ. Các bên tham gia cần cân nhắc ưu tiên áp dụng các biện pháp để ngăn chặn sự bắt đầu sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới, bao gồm ở cấp độ cao nhất là ban hành quy định cấm. 
- Tháng 10 năm 2023, Bộ Y tế nhận được tài liệu của WHO khuyến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết cấm nhập khẩu, sản xuất, phân phối và bán các sản phẩm Nicotine, hệ thống phân phối điện tử không chứa nicotine và các sản phẩm thuốc lá nung nóng, cũng như cấm quảng cáo, khuyến mại các sản phẩm này ở Việt Nam. Tháng 3 năm2024, WHO tiếp tục gửi bản Khuyến nghị Quốc hội lần 2 về việc ban hành “Nghị quyết cấm nhập khẩu, sản xuất, phân phối và bán TLĐT hoặc “vape”, các sản phẩm nicotine khác, bao gồm cả thuốc lá điện tử không chứa nicotine và các sản phẩm TLNN, cũng như quảng cáo hoặc khuyến mại các sản phẩm này tại Việt Nam”. 
- Tháng 12/2023, trong Báo cáo của WHO, Tổng Giám đốc WHO kêu gọi các nước cần có biện pháp khẩn cấp để kiểm soát TLĐT nhằm bảo vệ trẻ em cũng như những người không hút thuốc và giảm thiểu tác hại tới sức khoẻ cho người dân. WHO kêu gọi các nước cấm TLĐT cần tăng cường thực hiện lệnh cấm và tiếp tục theo dõi, giám sát các biện pháp can thiệp y tế công cộng và bảo đảm thực thi quyết liệt.

- Ngày 22/12/2023, Bộ Y tế nhận được Thư từ Tổ chức Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA - Liên minh kiểm soát thuốc lá Đông Nam Á) đề gửi Ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tiêu đề: Ủng hộ chính sách cấm lưu hành TLĐT, TLNN và shisha.
Quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo TLĐT, TLNN thuộc phạm vi ngoại lệ về tiếp cận thị trường đối với hàng hóa tại điểm b Điều XX Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) và đã được đồng thời ghi nhận tại các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết gần đây (như Hiệp định CPTPP, EVFTA…), theo đó các nước thành viên được áp dụng biện pháp “cần thiết để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của con người, động vật hay thực vật”. Các quy định không được tạo ra công cụ phân biệt đối xử độc đoán hay phi lý giữa các nước có cùng điều kiện như nhau hoặc tạo ra hạn chế trá hình đối với thương mại quốc tế.
- Chính sách pháp luật của quốc gia và vùng lãnh thổ về phòng, chống tác hại của TLĐT, TLNN 
Căn cứ vào tình hình sử dụng thuốc lá, hoàn cảnh kinh tế - xã hội mà mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ có những quy định khác biệt về vấn đề này. Trong đó, một số quốc gia quy định theo Luật Kiểm soát thuốc lá hoặc quy định riêng ở những văn bản quy phạm pháp luật khác nhau.
Theo số liệu của WHO và Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids, Hoa Kỳ, số lượng các quốc gia và vùng lãnh thố áp dụng chính sách cấm sản phẩm này đang tăng lên. Cụ thể, đã có ít nhất 42 quốc gia và vùng lãnh thổ quy định cấm hoàn toàn các sản phẩm TLĐT. Ít nhất 3 quốc gia và vùng lãnh thổ chuyển từ quy định kiểm soát như dược phẩm sang quy định cấm (Hong Kong, Đài Loan, Venezuela). Trong khu vực ASEAN, đã có 6 quốc gia quy định cấm hoàn toàn TLĐT là Thái Lan, Singapore, Lào, Brunei, Việt Nam và Campuchia. Kinh nghiệm điển hình từ Singapore đó là từ năm 2016, áp dụng quy định cấm hoàn toàn TLĐT và các dạng thuốc lá mới khác có thể sẽ phát sinh. Điều này tạo điều kiện để dễ dàng thanh kiểm tra và xử phạt mọi sản phẩm thuốc lá mới lưu hành trên thị trường sau thời điểm Luật có hiệu lực. Bên cạnh đó, quản lý TLĐT dưới dạng dược phẩm được cấp phép và thuốc kê đơn được điều trị theo phác đồ được quy định tại 03 quốc gia gồm là Chile, Úc và Nhật. Thực tế chưa có sản phẩm TLĐT nào được bán dưới dạng sản phẩm cai thuốc lá do không chứng minh được dữ liệu lâm sàng. 88 quốc gia quản lý TLĐT chặt chẽ theo các biện pháp của Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới(trong đó có 27 quốc gia thuộc khối liên minh Châu Âu). 
Đối với TLNN, ít nhất 24 quốc gia cấm (trong đó có 5 quốc gia thuộc ASEAN gồm Capuchia, Lào, Singapore, Thái Lan, Việt Nam). Không có quốc gia nào bán TLNN dưới dạng dược phẩm được cấp phép và thuốc kê đơn theo phác đồ điều trị. 71 quốc gia quản lý TLNN (trong đó 27 quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu). Việc quản lý có sử dụng các biện pháp phòng ngừa là khác nhau. 
(Báo cáo rà soát chính sách, pháp luật các quốc gia cấm TLĐT, TLNN tại Phụ lục 4 kèm theo Báo cáo này)

Qua đánh giá quy định các quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy việc áp dụng biện pháp cấm hay quản lý TLĐT, TLNN là phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh kinh tế - xã hội và tình hình sử dụng thuốc lá hiện tại và năng lực quản lý, theo dõi và kiểm định của mỗi quốc gia. Nhìn chung, có những điểm tương đồng như sau: 
- Đối với các quốc gia áp dụng quy định cấm khi: Các biện pháp kiểm soát thuốc lá theo Công ước WHO FCTC chưa được thực hiện tốt hoặc toàn diện, tỉ lệ hút thuốc lá ở người trưởng thành vẫn còn cao, có những hạn chế về nguồn lực quản lý, theo dõi và thực thi pháp luật hoặc lựa chọn áp dụng nguyên tắc “cẩn trọng” để ngăn chặn sự bắt đầu và giảm thiểu tác hại cho người dân do thuốc lá mới gây ra. 
- Đối với các quốc gia áp dụng quy định quản lý sản phẩm này như dược phẩm khi: Có hệ thống và quy trình phê duyệt thuốc như sản phẩm điều trị chặt chẽ; ngoài ra, các quốc gia này có năng lực để quản lý, cấp phép và giám sát tốt.
- Đối với các quốc gia áp dụng quy định quản lý sản phẩm này như thuốc lá điếu: Thông thường các quốc gia này là các quốc gia phát triển và có thành tựu giảm tỉ lệ sử dụng thuốc lá hiệu quả và đang duy trì ở mức thấp, đang thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc lá và áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát chặt như tăng độ tuổi được phép mua thuốc lá (từ 18 tuổi đến 21 tuổi), cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, mức giá và áp thuế thuốc lá cao. Ngoài ra, Chính phủ các nước này có đủ nguồn lực để giám sát, ngăn ngừa vi phạm và tổ chức truyền thông về việc ngăn ngừa sử dụng sản phẩm này ở giới trẻ và các nhóm dễ tổn thương. Thực tế cho thấy cho tới nay chưa có quốc gia nào thành công trong việc quản lý sản phẩm này để ngăn ngừa sự gia tăng tỷ lệ sử dụng các sản phẩm nicotine và thuốc lá mới trong giới trẻ. 
Để phù hợp với khuyến cáo của WHO, sau khi tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình sử dụng thuốc lá hiện nay và năng lực quản lý của Việt Nam, Bộ Y tế đề xuất “Cấm tàng trữ, vận chuyển, sử dụng TLĐT, TLNN và các sản phẩm thuốc lá mới sẽ xuất hiện trong tương lai. Luật Đầu tư vừa được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025 đã cấm đầu tư, kinh doanh đối với các sản phẩm này.
1.2. Bối cảnh trong nước
a) Chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước
- Nghị quyết 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương Đảng Khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới đã đưa ra quan điểm: “Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích”. Tại mục 2.III Nghị quyết yêu cầu  “Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và cai nghiện ma tuý. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tiêu thụ rượu, bia, thuốc lá”. 
- Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị ban hành về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030: “Tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá và từ môi trường đất, nước, không khí...”
- Ngày 11 tháng 11 năm 2004, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký Quyết định số 877/2004/QĐ-CTN phê chuẩn Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới (sau đây viết tắt là Công ước) và có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 17 tháng 3 năm 2005. Việt Nam là nước thứ 47 phê duyệt Công ước khung này. Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật cũng đã được ban hành. 
- Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL). Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.
Khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định nguyên tắc phòng, chống tác hại của thuốc lá là “Tập trung thực hiện các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá kết hợp với biện pháp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá”. 
Tại Khoản 1 Điều 9 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm hành vi “Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá; mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu”.
Như vậy, tại Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng đã có quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, .... các sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá”. Tuy nhiên chưa rõ nội hàm nên cần phải có các quy định rõ ràng hơn đối với quy định này.
- Năm 2013, Việt Nam cũng thành lập Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động phòng chống thuốc lá.

Ngày 30 tháng 11 năm 2024, Quốc hội thông qua Nghị quyết 173/2024/QH15 quy định: “Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” có hiệu lực từ 1/1/2025.
- Ngày 14 tháng 6 năm 2025, Quốc hội thông qua Luật tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026 sửa đổi mặt hàng chịu thuế theo hướng tăng đối với thuế thuốc lá.
- Ngày 11 tháng 12 năm 2025, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư, tại Điều 6 quy định cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
- Ngày 25/1/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược Quốc gia về Phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020. Gần đây nhất, ngày 24/5/2023, Thủ tướng Chính phủ lại tiếp tục ban hành Quyết định số 568/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. 
Tại Mục 1.I. Điều 1 quy định mục tiêu đầu tiên là “Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong cộng đồng là mục tiêu quan trọng trong việc giảm các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe, giảm tỷ lệ tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra, thực hiện các cam kết của Việt Nam khi tham gia Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá và cam kết về phát triển bền vững đến năm 2030”.
Mục tiêu cụ thể trong Chiến lược giai đoạn 2023-2025 là “Ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng”, Giai đoạn 2026 - 2030 “Tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng”. 
Điểm c.1.III về nhiệm vụ, giải pháp quy định “Đề xuất ban hành quy định về ngăn ngừa các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng”. “Tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật về cấm quảng cáo, khuyến mại các sản phẩm thuốc lá, trong đó có các hình thức quảng cáo, khuyến mại trực tuyến trên nền tảng kỹ thuật số, mạng internet”;
c) Thông báo số 176-TB/VPTW ngày 25/4/2025 kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Trung ương về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và định hướng công tác thời gian tới nhận định: “Một xã hội khỏe mạnh không thể chỉ trông chờ vào bác sĩ. Phòng bệnh phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân. Những yếu tố cơ bản của văn hóa lành mạnh đó là: Ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên, thể dục, thể thao, khám sức khỏe định kỳ; nói không với rượu bia, thuốc lá, chất kích thích; chăm sóc sức khỏe tinh thần, sống tích cực, yêu thương và chia sẻ... Đây chính là nền tảng cho một Việt Nam khỏe mạnh hơn trong tương lai”.
b) Thực trạng
(b1) Thực trạng sử dụng thuốc lá điếu:
Với 22,5% dân số (tương đương khoảng 15,6 triệu người trưởng thành) đang sử dụng thuốc lá, Việt Nam có tỷ lệ người sử dụng thuốc lá nam đứng thứ 9 trên thế giới. Mặc dù chúng ta đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả ban đầu trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, Việt Nam vẫn là một trong 15 quốc gia có tỉ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN. Theo số liệu mới nhất năm 2024, tỷ lệ hút thuốc lá ở người trưởng thành Việt Nam là 20,6%, trong đó nam giới chiếm 41,8% và nữ giới chỉ 0,8%, cho thấy sự chênh lệch giới tính rất lớn. Số lượng người hút thuốc lá hiện tại ước tính khoảng 15,8 triệu người. Mặc dù tỷ lệ hút thuốc đã giảm so với thập kỷ trước (từ 23,8% năm 2010 xuống 20,8% năm 2024), tốc độ giảm vẫn còn chậm, chỉ khoảng 3% trong 10 năm. Tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên cũng giảm đáng kể, từ 5,36% (2013) xuống 2,78% (2019) ở nhóm 13-17 tuổi.

Hút thuốc lá gây ra nhiều bệnh mạn tính và nan y; là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Bên cạnh các tác hại về sức khoẻ, thuốc lá còn gây ra tổn thất về kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội và môi trường. Theo ước tính từ Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu (Global Burden of Disease Study) mới nhất được WHO trích dẫn, hút thuốc lá giết chết hơn 100.000 người mỗi năm tại Việt Nam. Trong tổng số đó, có 84.500 người là người hút thuốc chủ động, và thêm 18.800 người tử vong do phơi nhiễm với khói thuốc thụ động.
 Ước tính, tổng chi phí y tế cho các bệnh gây ra do thuốc lá là 92,4 nghìn tỷ đồng (2019) và 108,7 nghìn tỷ đồng (2022). Chi phí lớn nhất là do tử vong sớm, chiếm 79% tổng gánh nặng kinh tế. Chi từ quỹ BHYT cho khám chữa bệnh quy cho thuốc lá là 8,3 nghìn tỷ đồng (2019) và 8,7 nghìn tỷ đồng (2022). Chi từ hộ gia đình là 7,7 nghìn tỷ đồng (2019) và 8,1 nghìn tỷ đồng (2022). Gánh nặng kinh tế do hút thuốc lá tới sức khỏe chiếm 1,14% GDP năm 2022. Chi khám chữa bệnh quy cho thuốc lá do BHYT trả chiếm 7,5% tổng chi từ quỹ BHYT. 
 
Theo WHO, năm 2024 ước tính chi phí y tế và kinh tế hàng năm do thuốc lá gây ra ở Việt Nam lên tới 108.000 tỷ đồng, tương đương 1,14% GDP.4 Con số này bao gồm cả tổn thất về số lượng và chất lượng lao động do bệnh tật và tử vong sớm. Ngoài ra, chi phí ô nhiễm môi trường do thuốc lá (phá rừng, rác thải nhựa, ô nhiễm nước biển...) ước tính là 99.000 tỷ đồng/năm (tương đương 1,04% GDP). Tổng cộng, thuốc lá "đốt" hơn 2% GDP mỗi năm, tạo gánh nặng kép lên y tế và môi trường.Việc sử dụng thuốc lá cũng có tác động tiêu cực đến các hộ nghèo và gia tăng bất bình đẳng. Nghiên cứu cho thấy các hộ gia đình có người hút thuốc phải chi tiêu một phần đáng kể thu nhập cho thuốc lá, làm giảm khả năng chi tiêu cho y tế, giáo dục và dinh dưỡng, đẩy nhiều hộ vào tình trạng nghèo đói.
 Hơn 56% hộ gia đình Việt Nam có ít nhất một người hút thuốc.

Vấn đề thực thi và tuân thủ pháp luật là thách thức lớn nhất. Nhiều quy định trong Luật chưa được thực thi nghiêm túc, đặc biệt là lệnh cấm hút thuốc tại nơi công cộng, lệnh cấm quảng cáo thuốc lá. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm còn yếu, chưa tạo được sức răn đe. Sự xuất hiện của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đặt ra thách thức mới. Mặc dù đã có lệnh cấm từ 1/1/2025, việc thực thi lệnh cấm này trong bối cảnh buôn lậu và thương mại điện tử phát triển mạnh vẫn là vấn đề nan giải. 
(b2) Thực trạng sử dụng thuốc lá mới 
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật PCTHTL cho thấy nhờ có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu thông thường trong nam giới trưởng thành giảm trung bình 0,5% mỗi năm (47,4% năm 2010 (điều tra quốc gia GATS 2010), 41,1%  năm 2021 (điều tra quốc gia STEPs); 38,9% năm 2023 (PGATS 2023). Tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên cũng đã giảm, trong đó, ở nhóm 13-17 tuổi đã giảm từ 5,36% năm 2013 xuống còn 2,78% năm 2019, ở nhóm 13-15 tuổi giảm từ 2,5% (GYTS 2014) xuống còn 1,9% (GYTS 2022). Đồng thời, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động cũng giảm đáng kể cả ở các hộ gia đình, nơi công cộng và nơi làm việc.
Đây là những kết quả rất đáng khích lệ trong công tác PCTH của thuốc lá. Tuy nhiên, những thành tựu này có nguy cơ bị phá bỏ bởi việc gia tăng nhanh chóng tỷ lệ sử dụng thuốc lá mới (chủ yếu là TLĐT, TLNN), đặc biệt là trong giới trẻ.
Thuốc lá điện tử sử dụng nhiều hương liệu, hóa chất nên có thể bị lợi dụng để sử dụng ma túy thông qua việc phối trộn. Người sử dụng có thể tự ý tăng tỷ lệ nicotine quá mức hoặc thêm ma túy và các chất gây nghiện khác vào để sử dụng mà khó bị phát hiện. Một số khảo sát trong cộng đồng sử dụng thuốc lá điện tử cho thấy rõ ràng về mối liên quan giữa sử dụng thuốc lá điện tử với các tệ nạn xã hội khác như ma túy, hút shisha và các chất gây nghiện khác. Pha trộn ma túy vào dung dịch điện tử đã được ghi nhận ở Trung tâm Chống độc Bệnh Viện Bạch Mai và Trung tâm giám định ma túy Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. Những hệ lụy này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, môi trường, lối sống, hành vi của giới trẻ. 

Tại Việt Nam, thời gian gần đây, số trường hợp ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử đã được ghi nhận ở nhiều tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, hầu hết các trường hợp xảy ra ở lứa tuổi học sinh, trong đó có cả nữ giới. Một số trường hợp điển hình theo phản ánh của các cơ quan báo chí như:
+ Ngày 26/7/2022, một nữ bệnh nhân 20 tuổi ở Hà Nội được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, tụt huyết áp, tổn thương não lan tỏa các vị trí, tổn thương gan... Nguyên nhân được xác định là do bệnh nhân bị ngộ độc với một loại ma túy thế hệ mới được tìm thấy trong thuốc lá điện tử

+ Ngày 17/8/2022, Bệnh viện 199 - Bộ Công an (đóng tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, Khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân nghi ngộ độc khi hút thuốc lá điện tử bơm tinh dầu. Bệnh nhân được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng choáng váng, hồi hộp, tay chân run, sau đó rơi vào hôn mê

+ Ngày 22/8/2022, bảy học sinh trường THPT Dân lập Yên Hưng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh chia nhau một điếu thuốc lá điện tử rồi cùng nhau hút sau đó cảm thấy chóng mặt và nôn trong lớp. Cả nhóm được đưa đi cấp cứu Trung tâm Y tế TX Quảng Yên

+ Ngày 31/8/2022, 2 nam sinh lớp 12 của Cao Đẳng Tiếng Việt Hà Tĩnh- Đức Công nghệ có biểu hiện trợn mắt, la hét và có những hành động mất kiểm soát ngay trong lớp học. Sau đó, các em nói rằng đã sử dụng thuốc lá điện tử

+ Ngày 01/10/2022, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Saint Paul tiếp nhận bệnh nhân sinh năm 2006 ở Thạch Thất, Hà Nội trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn tối đa, bệnh nhân đã được đặt nội khí quản. Sau khi tỉnh, bệnh nhân đã nói là hút thuốc lá điện tử được bơm tinh dầu mua trên thị trường

+ Vào ngày 9 tháng 11 năm 2022, một nam sinh 12 tuổi hút thuốc lá điện tử đã được đưa đến bệnh viện. Sau khi hút, xuất hiện các cơn run, chóng mặt, khó thở và co giật. Các bác sĩ đã lấy mẫu thuốc lá điện tử sử dụng, gửi Viện pháp y quốc gia để xét nghiệm độc tố. Kết quả, trong thuốc có thành phần của một số chất gây nghiện và đây chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân bị ngộ độc

+ Ngày 5/12/2022, 7 học sinh lớp 3 trường Tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội được đưa vào khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng buồn nôn, đau đầu. Nguyên nhân là do các em đã thử hoặc hít phải thuốc lá điện tử

+ Ngày 7/12/2022, bé trai 5 tuổi ở Hà Nội uống khoảng 5ml dung dịch màu vàng của thuốc lá điện tử, 15 phút sau có biểu hiện co giật, nôn ói rồi hôn mê được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu bé dương tính với ADB-BUTINACA, một loại ma túy tổng hợp mới. Sau vài ngày điều trị, cậu bé đã xuất viện nhưng vẫn phải được theo dõi sát sao để tránh biến chứng

+ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh)  vừa tiếp nhận 4 học sinh (sinh năm 2008) nhập viện cấp cứu do sử dụng thuốc lá điện tử. Thông tin ban đầu được biết trước khi vào viện khoảng một giờ, các nam sinh có sử dụng thuốc lá điện tử, nhưng chưa rõ chủng loại và chưa rõ nguồn gốc. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện cảm giác choáng váng, khó chịu toàn thân, bủn rủn, run tay chân, tức ngực, khó thở, buồn nôn, nôn số lượng nhiều
.
+ Sau khi có Nghị quyết 173/2024/QH15 có hiệu lực, tình hình ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử có chiều hướng giảm. Theo dữ liệu sơ bộ từ Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai chỉ ra rằng sau lệnh cấm, số ca cấp cứu do thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đã giảm đáng kể. Trước khi có lệnh cấm, Trung tâm chống độc đã tiếp nhận 120 trường hợp cấp cứu liên quan đến sử dụng thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng trong vòng 22 tháng, tức là trung bình 5-6 trường hợp mỗi tháng, với một số trường hợp tổn thương não nghiêm trọng sau khi sử dụng thuốc lá điện tử. Kể từ khi lệnh cấm được thông qua, Trung tâm chỉ điều trị 1-2 trường hợp cấp cứu liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng mỗi tháng. Bên cạnh đó, việc quảng cáo công khai các sản phẩm này của những người có ảnh hưởng dường như cũng chấm dứt. Tuy nhiên, thời gian gần đây số liệu nhập viện do sử dụng TLĐT lại có chiều hướng gia tăng trở lại trong tháng 10/2025, tập trung ở nhóm vị thành niên, thanh niên. Hình thái ngộ độc âm thầm, kín đáo, dễ bị bỏ sót. Bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử được điều trị hồi phục, hỏi bệnh và khám thông thường không phát hiện được tổn thương, nhưng kiểm tra kỹ, chuyên sâu thì thấy nhiều tổn thương ở nhiều cơ quan.

(b.3) Tác hại của thuốc lá mới
- Đối với sức khỏe của người sử dụng
Theo WHO, hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra 28 nhóm bệnh khác nhau bao gồm nhiều nhóm bệnh nguy hiểm như ung thư (điển hình là ung thư phổi), các bệnh tim mạch (đặc biệt là bệnh tim mạch vành), các bệnh hô hấp (đặc biệt là viêm đường hô hấp và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính) và ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản và sinh dục ở cả 2 giới. Theo nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2021, ước tính Việt Nam có hơn 84.500 ca tử vong do hút thuốc chủ động và 18.800 ca tử vong do các bệnh gây ra bởi phơi nhiễm với khói thuốc thụ động
; Ở Việt Nam mỗi năm có ít nhất là 100.000 người tử vong vì các bệnh liên quan thuốc lá, trong đó đột quỵ, mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi là những nguyên nhân chính. Nghiên cứu tại Bệnh viện K cho thấy trong số những người bệnh ung thư phổi có 96,8% người hút thuốc lá. Năm 2009, 4,2% người Việt Nam trên 40 tuổi (khoảng 1,1 triệu người) bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nguyên nhân chủ yếu là hút thuốc lá. 
Nicotine được phân loại là trong danh mục “độc” tại Úc,
 ,
 Bỉ,50 Brunei,50 và Hồng Kông, Trung Quốc.
 
* Theo báo cáo tổng hợp gần 700 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc Sở Y tế và trung tâm y tế huyện: Chỉ tính riêng năm 2023, có 1.224 ca nhập viện do sử dụng TLĐT, TLNN
. Trong đó số người nhập viện do sử dụng TLĐT, TLNN cụ thể như sau:
	Nhóm tuổi
	Số lượng nam
	Số lượng nữ
	Tổng

	< 16
	22
	5
	27

	16- 18
	42
	2
	44

	19-24
	52
	6
	58

	25-44
	125
	13
	138

	45-64
	346
	31
	377

	Từ 65 tuổi trở lên
	509
	71
	580

	Tổng cộng
	1.096
	128
	1.224


+ Với thuốc lá điện tử: 
Cũng theo WHO
,
 và  CDC Hoa Kỳ
,
 mặc dù các sản phẩm TLĐT mới xuất hiện trên thị trường trong thời gian gần đây và các bằng chứng còn đang được tiếp tục thu thập, nhưng các bằng chứng hiện nay đã đủ cho thấy các sản phẩm thuốc lá mới gây ra các bệnh mãn tính nguy hiểm cho người sử dụng. Những tác hại đã được biết đến bao gồm: gây nghiện do có chứa nicotine, ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp, và ảnh hưởng sức khỏe tâm thần.  
  
Đặc biệt, TLĐT còn có nguy cơ gây ra nhiều ảnh hưởng cấp tính nguy hiểm và nguy cơ phát sinh các vấn đề xã hội nghiêm trọng hơn rất nhiều so với thuốc lá thông thường như hội chứng tổn thương phổi cấp (EVALI), ngộ độc, thương tích do nổ pin, tăng nguy cơ sử dụng thuốc lá điếu thông thường, tăng nguy cơ sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện khác. Hội chứng tổn thương phổi cấp ở các nhóm trẻ sau khi sử dụng TLĐT đã dẫn tới nhiều ca nhập viện và tử vong ở Hoa Kỳ.
Ước tính đã có 2000 ca chấn thương phải cấp cứu ở các bệnh viện Mỹ trong giai đoạn 2015-2017 do nổ pin.
 
+ Với thuốc lá nung nóng:
Khói tỏa của các sản phẩm này chứa các chất độc hại tương tự như khói thuốc lá điếu thông thường, nhiều chất trong số đó có thể gây ung thư, bệnh tim mạch và hô hấp. Một số chất độc hại trong TLNN có thể có hàm lượng thấp hơn trong thuốc lá điếu thông thường, nhưng một số chất khác lại có hàm lượng cao hơn và một số chất chỉ xuất hiện trong các sản phẩm TLNN. Không có bằng chứng nào cho thấy các sản phẩm này ít gây tác hại về sức khỏe hơn so với thuốc lá điếu thông thường.
Các sản phẩm thuốc lá lai giữa TLĐT và TLNN sẽ mang những đặc tính và khả năng gây hại của cả TLĐT và TLNN.(Tác hại của TLĐT, TLNN tại Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo này).

-  TLĐT, TLNN có xu hướng nhắm đến nhóm đối tượng dễ bị tổn thương là giới trẻ và nữ giới, nguy cơ tác động đến cả một thế hệ tương lai của đất nước

Mặc dù các nhà sản xuất TLĐT, TLNN vẫn tuyên bố các sản phẩm này là giải pháp thay thế cho người hút thuốc và không nhắm vào giới trẻ. Nhưng bằng chứng thực tiễn cho thấy các sản phẩm này nhắm tới một lượng lớn khách hàng mới (chưa từng hút thuốc) bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. 
Các nhà sản xuất đã và đang sử dụng nhiều cách thức khác nhau để thu hút thanh thiếu niên sử dụng TLĐT, TLNN thông qua hương vị hấp dẫn, thiết kế sản phẩm bắt mắt, thời trang, theo xu hướng công nghệ, bán hàng qua mạng (bán qua app điện thoại thông minh, quảng cáo và mua bán trên internet) là hình thức mà giới trẻ thường sử dụng, tài trợ cho người nổi tiếng và có ảnh hưởng trên mạng xã hội để giúp quảng cáo các sản phẩm và dễ dàng tiếp cận với giới trẻ. 
Sử dụng nicotine gây hại lớn đến sự phát triển não bộ của thanh thiếu niên vì não bộ của trẻ vẫn đang trong giai đoạn phát triển cho tới tuổi 25. Nicotine đã được chứng minh làm suy yếu sự trưởng thành não bộ của thanh thiếu niên với những hậu quả ngắn hạn và hậu quả lâu dài nghiêm trọng đó là nghiện, rối loạn nhận thức và cảm xúc, giảm khả năng học tập và rối loạn tâm thần. Những thay đổi do nicotine gây ra trong hệ thần kinh khiến người dùng ở nhóm tuổi này dễ bị nghiện nicotine hơn và vì thế ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ đến sớm và trầm trọng hơn trong tương lai.
 Phơi nhiễm nicotine còn tác động bất lợi cho sức khỏe bà mẹ và bào thai trong thời kì thai nghén, gây ra đẻ non, thai chết lưu, tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, gây hậu quả nghiêm trọng kéo dài đối với sự phát triển não bộ bào thai, trẻ em và vị thành niên. Nicotine có thể đi qua nhau thai và tác động lên sự phát triển của thai nhi và trẻ nhỏ. Do đó, phơi nhiễm với nicotin ở phụ nữ có thai có thể dẫn đến nhiều hậu quả, bao gồm hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh hay những dị tật thính giác và béo phì

TLĐT và TLNN đang làm tăng nguy cơ dẫn tới sử dụng thuốc lá điếu thông thường ở người trẻ. Nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên và người trẻ chưa bao giờ hút thuốc lá nhưng sử dụng TLĐT thì có nguy cơ bắt đầu hút thuốc lá điếu thông thường cao hơn 3,5 lần so với với những người chưa từng sử dụng TLĐT
 
.
Thực tế cho thấy, các quốc gia cho phép các sản phẩm TLĐT, TLNN nhưng ban hành các chính sách về cấm bán cho trẻ vị thành niên đã thất bại trong việc ngăn chặn việc sử dụng của giới trẻ. Ở các quốc gia này, việc sử dụng TLĐT cũng đã không đẩy nhanh sự suy giảm tỷ lệ hút thuốc lá điếu thông thường, một tỷ lệ lớn  người sử dụng TLĐT là người dùng kép (sử dụng đồng thời TLĐT với các sản phẩm thuốc lá và/hoặc TLNN) thay vì bỏ hút thuốc 
,
. Tại Hoa Kỳ, giai đoạn 2017-2019 tỷ lệ sử dụng TLĐT tăng vọt từ 11,7% lên 27,5% ở học sinh THPT, và từ 3,3% lên 10,5% ở học sinh THPT.
 Tại Vương quốc Anh, sử dụng TLĐT ở trẻ em gái 15 tuổi đã tăng từ 10% vào năm 2018 lên 21% vào năm 2021
, trong khi ở New Zealand 27% thanh niên sử dụng TLĐT
. Tại Hàn Quốc, sau 01 năm TLNN được giới thiệu trên thị trường, đã có 2,8% thanh thiếu niên cấp 2 và cấp 3 đã sử dụng sản phẩm này. Trong đó, 40,3% là người sử dụng đồng thời cả TLNN và thuốc lá điếu. 
(Bài học kinh nghiệm về việc cho phép lưu hành TLĐT, TLNN ở một số quốc gia dẫn đến gia tăng sử dụng các sản phẩm này trong giới trẻ, mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá không đạt được tại Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo này)
Bên cạnh đó, với việc sử dụng TLĐT ngày càng tăng dẫn đến hàng ngàn trường hợp ngộ độc nicotine, cả vô tình (chủ yếu là ở trẻ nhỏ) và cố ý (trong thanh thiếu niên và người lớn), đã được báo cáo ở Mỹ,
 
  Úc, 
 Canada, 
 Châu Âu,
 và các quốc gia khác trong những năm gần đây. Tại khu vực Đông Nam Á, từ năm 2015 đến tháng 8 năm 2023, tổng cộng 100 trường hợp được báo cáo tiếp xúc với ngộ độc TLĐT và chất lỏng của TLĐT ở Malaysia, trong đó gần một nửa (46%) liên quan đến trẻ em dưới 5 tuổi. Vào năm 2022 và 2023, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai năm qua đã tiếp nhận gần 130 trường hợp nhập viện bị ngộ độc sau khi sử dụng TLĐT.
- Sol khí/khói toả ra của TLĐT, TLNN là một hỗn hợp của các hóa chất độc hại và chưa được xác định, chứ không phải là hơi nước
Có quan điểm sai lầm rằng TLĐT, TLNN chỉ tạo ra hơi nước, thực chất những sản phẩm này tạo ra khói - một loại sol khí hóa học độc hại được tạo ra nhờ nhiệt ngay cả khi không đốt cháy
.
Hệ thống cung cấp dung dịch điện tử làm nóng và hóa hơi dung dịch tạo nên sol khí/khói
vẫn thải ra môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng không khí, đặc biệt tại các nơi trong nhà
. Các nghiên cứu cho thấy nồng độ nicotin, hoá chất, và các chất gây ung thư trong sol khí TLĐT thụ động vượt quá mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới
 
 
.  
Ngoài ra, việc TLĐT không có mùi thuốc lá đặc trưng có thể làm người tiếp xúc thụ động chủ quan, giảm nhận thức về tác hại và làm tăng khả năng chịu đựng với sol khí này
. 
- Các sản phẩm thuốc lá mới có nguy cơ cao tiềm ẩn và phát sinh các tệ nạn xã hội, nhất là sử dụng ma túy và các chất gây nghiện đồng thời với TLĐT, TLNN, ảnh hưởng đến sức khỏe, an ninh trật tự xã hội
Hút thuốc lá điếu thông thường đã và đang gây ra gánh nặng lớn về sức khỏe và kinh tế và cần nhiều thời gian, nguồn lực để giải quyết tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Nếu cho phép thuốc lá mới với thành phần nicotin, các sản phẩm này sẽ  nhanh chóng gây nghiện và gia tăng số người sử dụng theo thời gian. 
Thực tế cho thấy, TLĐT và kể cả một số loại TLNN mới phát sinh, có sử dụng nhiều hương liệu, hóa chất không phải là từ nguyên liệu lá thuốc lá điếu thông thường. Nguyên liệu phối trộn nhiều loại thành phần khác nhau nên có thể bị lợi dụng để sử dụng ma túy. Thông qua việc phối trộn, người sử dụng có thể tự ý tăng tỷ lệ nicotine quá mức hoặc thêm ma túy và các chất gây nghiện khác vào để sử dụng mà khó bị phát hiện. Các nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy rõ mối liên quan giữa sử dụng TLĐT với các tệ nạn xã hội khác như ma túy, hút shisha và các chất gây nghiện khác. Điều tra ở Mỹ cho thấy 30.6% thanh thiếu niên (lớp 6-12) sử dụng TLĐT đã từng phối trộn chất ma túy từ cây cannabis với dung dịch điện tử
.  
Theo báo cáo của Bộ Công an, từ năm 2020 đến Quý I năm 2024, Công an cả nước phát hiện, xử lý 728 vụ/883 đối tượng liên quan đến TLĐT/TLNN (trong đó khởi tố tội phạm về ma tuý 162 vụ/299 đối tượng; khởi tố về tội buôn lậu 2 vụ/2 đối tượng; còn lại xử  lý hành chính về hành vi kinh doanh hàng hoá không có nguồn gốc xuất xứ.
- TLĐT không phải là sản phẩm giúp cai nghiện thuốc lá điếu thông thường
Theo WHO, chưa có bằng chứng về việc TLĐT giúp cai nghiện thuốc lá điếu thông thường. WHO cũng không xác nhận TLĐT là một biện pháp hỗ trợ cai nghiện.
  Ngược lại, bằng chứng cho thấy người sử dụng TLĐT, TLNN tăng nguy cơ sử dụng cùng lúc nhiều loại thuốc lá. Việc người dùng sử dụng đồng thời cả TLĐT, TLNN và thuốc lá điếu thông thường đã được ghi nhận ở nhiều quốc gia. Cụ thể, như ở Mỹ, bằng chứng cho thấy hầu hết người sử dụng TLĐT để cai thuốc lá đều không bỏ được thuốc lá, thay vào đó họ tiếp tục sử dụng đồng thời cả TLĐT và thuốc lá điếu thông thường (CDC Hoa Kỳ)
. Khoảng 70% người dùng TLNN ở Nhật Bản và 96,2% người dùng TLNN ở Hàn Quốc sử dụng đồng thời TLNN với thuốc lá điếu thông thường
.
Việc khuyến khích người hút thuốc chuyển sang TLĐT, TLNN không làm cho họ có thể bỏ thuốc lá, mà ngược lại tiếp tục duy trì tình trạng nghiện nicotine và phơi nhiễm với nhiều hóa chất độc hại khi sử dụng đồng thời nhiều loại thuốc lá.
- TLĐT, TLNN không phải là sản phẩm ít hại hơn thuốc lá điếu thông thường
Tổ chức Y tế thế giới đã khẳng định: “Không có bằng chứng nào chứng minh rằng TLĐT, TLNN ít gây hại hơn các sản phẩm thuốc lá điếu thông thường.”
 TLĐT, TLNN đều chứa nicotine là chất gây nghiện cao, gây hại đến sức khỏe đặc biệt là sự phát triển não bộ ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Khói TLĐT có chứa các chất độc hại gồm aceton, acrolein, acet-aldehyde, formaldehyde, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs), nitrosamine đặc trưng của thuốc lá (TSNA), và kim loại (nồng độ chì, crom, niken và fomandehit được tìm thấy trong một số khói của một số sản phẩm TLĐT ở mức bằng và cao hơn thuốc lá điếu thông thường).

Khói TLNN có chứa các hóa chất độc hại tương tự như khói thuốc lá điếu thông thường. Nồng độ một số hóa chất trong TLNN thấp hơn thuốc lá điếu thông thường, nhưng nồng độ một số hóa chất khác lại cao hơn, và tạo ra những chất mới không có trong thuốc lá điếu thông thường, có khả năng gây hại cho sức khỏe.

Tuyên bố: “Thuốc lá điện tử giảm hại hơn 95% so với thuốc lá điếu thông thường” là không có bằng chứng khoa học. Thông tin “giảm hại” này dựa trên ý kiến của một nhóm nhỏ các chuyên gia, được đưa trên cơ sở một bài báo được tài trợ bởi ngành công nghiệp thuốc lá và không đảm bảo cơ sở khoa học.
 Theo lời của một bài xã luận
 trên tạp chí y khoa uy tín toàn cầu, The Lancet, “ý kiến của một nhóm nhỏ các cá nhân không có chuyên môn về kiểm soát thuốc lá đã đưa ra hầu như thiếu hoàn toàn bằng chứng về tác hại”. Nghiên cứu tổng quan theo Phương pháp Meta-Analysis cho thấy Phân tích dịch tễ học mới nhất kết luận rằng tỷ lệ mắc bệnh liên quan đến việc sử dụng TLĐT tương tự tỷ lệ mắc khi hút thuốc lá điếu đối với các bệnh như bệnh tim mạch, đột quỵ và rối loạn chuyển hóa (như tăng huyết áp, béo phì).
                                                      
Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) không phê duyệt sản phẩm TLNN, IQOS là “giảm hại”. FDA chỉ phê duyệt IQOS là sản phẩm điều chỉnh nguy cơ, và bác bỏ tuyên bố rằng việc sử dụng sản phẩm này ít gây hại hơn so với các sản phẩm thuốc lá khác.

WHO khuyến cáo các quốc gia cần có biện pháp “ngăn chặn việc đưa ra các kết luận thiếu căn cứ về an toàn của TLĐT, TLNN” (COP8/FCTC). Tổ chức Y tế thế giới cũng nhấn mạnh tất cả các sản phẩm thuốc lá đều gây hại đối với sức khỏe và đưa ra tuyên bố vào ngày 27 tháng 7 năm 2020: Việc tuyên truyền thuốc lá nung nóng ít hóa chất độc hại hơn so với thuốc lá truyền thống sẽ gây hiểu nhầm cho người sử dụng về tác hại của thuốc lá nung nóng. WHO kêu gọi các quốc gia thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá trong Công ước khung FCTC thay vì sử dụng các sản phẩm được gọi là ít có hại hơn thuốc lá thông thường. 
Một số quốc gia, chi phí chăm sóc sức khỏe cho một người sử dụng TLĐT cũng đang tăng lên đáng kể, có thể kể đến một số quốc gia điển hình có nền kinh tế phát triển và hệ thống quản lý, kiểm soát thuốc lá chặt chẽ, hiệu quả như:
Tại Mỹ, theo một nghiên cứu của Trường Điều dưỡng UC San Francisco công bố vào ngày 23/5/2022 trên tạp chí Kiểm soát thuốc lá, việc sử dụng TLĐT khiến Hoa Kỳ tốn 15 tỷ USD hàng năm cho chi phí chăm sóc sức khỏe - hơn 2.000 USD mỗi người một năm
. Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét chi phí chăm sóc sức khỏe của việc sử dụng TLĐT ở người lớn từ 18 tuổi trở lên. Các nhà nghiên cứu dựa trên ước tính của họ về chi phí chăm sóc sức khỏe và việc sử dụng dữ liệu từ Khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia năm 2015-2018 cho biết chi phí chăm sóc sức khỏe của một người sử dụng TLĐT cao hơn 2.024 USD mỗi năm so với một người không sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào. Việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bao gồm chi phí nằm viện, cấp cứu, khám bác sĩ tại bệnh viện và nhân viên y tế đến nhà chăm sóc.

Tại Úc, các nhà nghiên cứu của QIMR Berghofer công bố trên Tạp chí Y tế Úc, cảnh báo rằng tỷ lệ sử dụng TLĐT ngày càng tăng, có thể khiến hệ thống y tế Úc phải trả tới 180 triệu USD mỗi năm để điều trị ngày càng nhiều người mắc các bệnh về đường hô hấp, bệnh tim mạch và ung thư.
 Khoản tiền này cộng thêm vào chi phí chăm sóc sức khỏe hiện tại của 25 bệnh liên quan đến hút thuốc ước tính trị giá 2,6 tỷ USD mỗi năm.

- Tác động đến bảo vệ môi trường


Từ đầu năm 2021 đến nay, các sản phẩm TLĐT dùng một lần dường như đã ngày càng phổ biến đối với đối tượng thanh thiếu niên tại nhiều quốc gia trên thế giới. 

Chúng ta phải đối mặt với 3 loại rác thải của TLĐT, bao gồm cả các thiết bị dùng một lần, hộp đựng, bao bì và pin hoặc chất lỏng điện tử. 


Loại chất thải đầu tiên từ các sản phẩm TLĐT là chất thải nhựa. Vì TLĐT được thiết kế có chủ ý để thuận tiện và sử dụng một lần, và cả hai (phần lớn) đều không thể phân hủy sinh học và kém tái chế. Thứ hai là loại rác thải điện tử. Tương tự như tàn thuốc, TLĐT dùng một lần bị vứt bỏ một cách vô ý thức, thay vì được thu gom, xử lý theo quy trình xử lý chất thải điện tử đặc biệt như điện thoại thông minh. Chất thải TLĐT gây ra ít nhất hai vấn đề về xử lý chất thải, vì TLĐT chứa cả bảng mạch
 và pin lithium-ion
. Khi pin TLĐT xuống cấp, các hợp chất độc hại của chúng sẽ dần dần thấm vào môi trường. Ngoài ra, pin được bỏ vào thùng rác sẽ gây ra cả nguy cơ cháy nổ trong các cơ sở hoặc xe tải tái chế và xử lý chất thải. Thứ ba là chất thải hóa học nguy hại. Không thể tái chế, không được vứt vào thùng rác thông thường hoặc đổ xuống bồn rửa vỏ và hộp đựng chất lỏng điện tử cùng với các chất thải nhựa khác vì có chứa nicotin và các hóa chất khác. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ liệt kê vỏ và hộp đựng chất lỏng của TLĐT là chất thải nguy hại cấp tính. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; giảm tỷ lệ tử vong, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí kinh tế - xã hội- môi trường do thuốc lá gây ra.
- Tăng cường diện tích cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên nhãn, hạn chế tiếp thị và tiếp cận sản phẩm, ngăn ngừa sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá mới nhắm vào giới trẻ và thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn, qua đó góp phần thực hiện đầy đủ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các cam kết quốc tế theo Công ước Khung của WHO về Kiểm soát thuốc lá.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động tập trung vào các chính sách lớn, bao gồm:
1. Chính sách 1: Cấm chứa chấp, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại tài trợ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới khác
1.1. Xác định vấn đề
1.1.1. Các vấn đề bất cập: 
Nhờ có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu trong nam giới trưởng thành và vị thành niên đang trong đà giảm. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu ở nhóm tuổi 13-15 tuổi giảm từ 2,5% năm 2014 xuống 1,9% năm 2022. 
 Tuy nhiên, những thành tựu này có nguy cơ bị phá bỏ bởi việc gia tăng nhanh chóng tỷ lệ sử dụng TLĐT và TLNN, đặc biệt là trong giới trẻ. Theo báo cáo tổng hợp từ gần 700 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc Sở Y tế và trung tâm y tế huyện, chỉ tính riêng năm 2023, có 1.224 ca nhập viện do sử dụng TLĐT, TLNN với triệu chứng khi nhập viện là dị ứng, ngộ độc, tổn thương phổi cấp. Số ngày điều trị trung bình 1-6 ngày. Kết quả sau điều trị vẫn để lại di chứng ở 62 người (5%). Trong số các ca nhập viện nêu trên, có 5,8% người dưới 18 tuổi; 10,5% là nữ; 6,6% sử dụng lần đầu tiên; 89,6% sử dụng kép (có sử dụng cả thuốc lá thông thường). 
Trong năm 2022-2023, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận gần 130 trường hợp nhập viện bị ngộ độc sau khi sử dụng TLĐT. 

Theo Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019, khoảng 2,6% học sinh Việt Nam từ 13 đến 17 tuổi sử dụng TLĐT (3,6% nam và 1,5% nữ). 
 Năm 2022, tỷ lệ sử dụng ở vị thành niên 13-15 tuổi là 3,5% (4,3% nam và 2,8% nữ). 
 Điều tra mới nhất tại 11 tỉnh/thành phố năm 2023 cho thấy tỷ lệ sử dụng TLĐT ở vị thành niên tiếp tục gia tăng, ở nhóm tuổi 13-17 là 8,1%. 
 Điều tra tại 34 tỉnh năm 2022 cho thấy tỷ lệ sử dụng ở người 15 đến 24 tuổi là 7,3% ở người 15-24. Tỷ lệ sử dụng cao hơn đáng kể ở các thành phố lớn và thành thị so với nông thôn. 
 Khảo sát học sinh phổ thông ở Hà Nội năm 2020 cho thấy có tới 8,5% học sinh từ 13-17 tuổi (nữ 4,8%, nam 12,4%) hiện đang sử dụng TLĐT (có sử dụng trong 30 ngày qua).
 Ở người trưởng thành: Tỷ lệ sử dụng TLĐT ở người trưởng thành Việt Nam tăng từ 0,2% năm 2015 lên 0,6% năm 2021. Một cuộc điều tra chọn mẫu theo tỉnh tại 34 tỉnh, thành phố năm 2020 (PGATS) cho thấy tỷ lệ hút TLĐT ở người trưởng thành (15 tuổi trở lên) là 3,6%. 
 Ở nữ giới tuổi 11-18, theo kết quả sơ bộ của điều tra 11 tỉnh, tỷ lệ sử dụng TLĐT là 4,3% năm 2023.
Năm 2020, nghiên cứu tại TP Hà Nội và Hồ Chí Mình cho thấy 4,8% thanh thiếu niên từ 15-24 tuổi có ý định sử dụng TLĐT mặc dù chưa từng sử dụng TLĐT. 
 Ở học sinh phổ thông từ lớp 6-12, từ lớp 8-12 và lớp 10-12 của thành phố Hà Nội năm 2020, tỷ lệ hiện sử dụng TLĐT lần lượt là 5,2%, 8,4% và 12,6%; Tỷ lệ hiện đang sử dụng cả thuốc lá truyền thống, shisa và TLĐT lần lượt là 2,0%, 3,2% và 5,2%. Trong số học sinh hiện đang sử dụng TLĐT (có sử dụng 30 ngày qua), 45% chưa bao giờ hút thuốc lá truyền thống. 
 Nghiên cứu quy mô nhỏ ở sinh viên đại học cho thấy 13,2% hiện đang sử dụng TLĐT, ¼ trong số này sử dụng hàng ngày và 56,2% sử dụng đồng thời TLĐT và TLTT. 

Với thuốc lá nung nóng, điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá bao gồm cả TLĐT, TLNN ở học sinh từ 13 - 15 tuổi tại Việt Nam năm 2022 cho thấy tỷ lệ hiện sử dụng TLNN ở học sinh nam 13 - 15 tuổi là 0,7%, nữ là 0,5%, chung là 0,6%. Điều tra tình hình sử dụng TLĐT, TLNN ở học sinh Việt Nam do trường ĐHYTCC thực hiện tại 11 tỉnh/thành phố năm 2023 cho thấy tỷ lệ sử dụng TLNN ở học sinh tuổi 13 - 15 là 2,1% ở nam và 0,9% ở nữ, chung 1,5%; ở học sinh 11 - 18 tuổi là 1%, 1,5% ở nam và 0,6% ở nữ. 
Hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về tỷ lệ sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới khác ở Việt Nam. Tỉ lệ học sinh Việt Nam từ 13 đến 17 tuổi sử dụng Shisha trong vòng 30 ngày qua là 1,38%, sử dụng phổ biến hơn ở nhóm học sinh khu vực thành thị so với nông thôn (1,92% so với 1,07%). 

Các tác hại về mặt xã hội đáng quan ngại nhất là thiết kế của các sản phẩm này và các hình thức quảng bá hấp dẫn khiến chúng trở thành sản phẩm dẫn dắt thế hệ người sử dụng nicotine mới đặc biệt là ở thanh thiếu niên và nữ giới, tỷ lệ sử dụng TLĐT ở trẻ em thậm chí còn cao hơn ở người trưởng thành (như các dữ liệu đã cung cấp ở trên). TLĐT, TLNN đang đe dọa các nỗ lực giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nước ta khi ngày càng có nhiều trẻ em và nữ giới chưa bao giờ hút thuốc lá gia nhập vào đội ngũ người hút thuốc lá. Thuốc lá điện tử có nicotine có thể gây ra sự phụ thuộc hoặc nghiện ở những người không hút thuốc và bằng chứng mạnh mẽ cho thấy những người trẻ tuổi không hút thuốc lá thông thường sử dụng TLĐT có nhiều khả năng hơn những người không hút thuốc lá thông thường trở thành người hút thuốc thường xuyên. Ngoài ra, nguy cơ gia tăng số người sử dụng ma túy do khó kiểm soát được việc sử dụng ma túy do người dùng dễ dàng phối trộn ma túy vào dung dịch trong thuốc lá, hoặc do những kẻ bán hàng không có lương tâm pha trộn sẵn vào trong sản phẩm. Số vụ việc Công an cả nước phát hiện, xử lý liên quan đến mua bán, sử dụng TLĐT/TLNN có pha trộn, phun tẩm chất ma túy (cần sa tổng hợp) tăng nhanh qua các năm từ 2022 đến 2024.
 Cụ thể: năm 2023: 86 vụ/155 đối tượng, riêng quý I/2024 đã khởi tố 33 vụ/73 đối tượng (Chỉ 1 quý năm 2024 mà gần bằng ½ của cả năm 2023) cho thấy sự gia tăng nhanh chóng, báo động các vi phạm này. 
Bên cạnh đó, thực tế cũng xuất hiện sản phẩm lai giữa thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, các dạng túi để ngậm,... còn gọi là thuốc lá mới khác cho thấy xu hướng phát triển ngày càng nhanh, đa dạng, phức tạp và tinh vi của các sản phẩm gây hại, gây nghiện này. 
1.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Trong bối cảnh tỷ lệ hút thuốc lá điếu tại Việt Nam đang quá cao, gây ra cái chết cho hơn 100.000 người/mỗi năm, cần thiết phải khẩn trương tiến hành các biện pháp để ngăn chặn thuốc lá điện tử (TLĐT) và thuốc lá nung nóng (TLNN) và các loại thuốc lá mới khác. Bên cạnh đó tiến hành song song các biện pháp để giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu.
- Bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi tác hại của TLĐT, TLNN và tất cả các loại thuốc lá mới khác, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm thuốc lá này.
- Giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong sớm do TLĐT, TLNN và thuốc lá mới khác gây ra nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
- Phù hợp với thực trạng về nguồn nhân lực, kinh phí, hệ thống kiểm nghiệm, thanh tra, kiểm tra hiện nay tại Việt Nam.
- Phù hợp với khuyến cáo của WHO và xu hướng của các nước có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng với Việt Nam
1.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
1.2.1. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Luật Đầu tư vừa đươc Quốc hội thông qua vào tháng 12/2025 đã đưa TLĐT, TLNN vào danh mục hàng hóa cấm đầu tư, kinh doanh. Nghị quyết số 173/2024/QH15 đã quy định: “Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng”. Tuy nhiên hiện nay Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá không có khái niệm TLĐT và TLNN; chưa quy định cấm chứa chấp, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại tài trợ, sử dụng các sản phẩm này. Do vậy, nếu không khẩn trương thể chế hóa quy định cấm của Nghị quyết số 173/2024/QH15 vào Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ không bảo đảm tính nhất quán của hệ thống pháp luật, đặc biệt trong bối cảnh Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 173/2024/QH15 thể hiện rõ định hướng cấm toàn diện các sản phẩm này. Không rõ khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ khó khăn trong việc bảo đảm tính thống nhất trong triển khai thực hiện, khó có căn cứ để xử lý hình sự hoặc hành chính hành vi sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới khác.   Đồng thời Việt Nam khó thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của WHO và nghĩa vụ theo Công ước Khung WHO về Kiểm soát thuốc lá (FCTC), nhất là nguyên tắc phòng ngừa và bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước các sản phẩm thuốc lá mới.
- Tác động về kinh tế - xã hội:

Về kinh tế - xã hội, như kinh nghiệm của nhiều quốc gia đã cho thấy nếu không cấm TLĐT và TLNN, nguy cơ gia tăng nhanh chóng tỷ lệ sử dụng, đặc biệt ở thanh thiếu niên và người trẻ tuổi là rất rõ ràng. Điều này sẽ làm gia tăng gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế trong tương lai, trong bối cảnh hệ thống y tế Việt Nam vốn đã chịu áp lực lớn từ các bệnh không lây nhiễm liên quan đến thuốc lá điếu. Các ca nhập viện do ngộ độc, tổn thương phổi cấp, dị ứng và các rủi ro đặc thù của TLĐT và TLNN sẽ tiếp tục gia tăng, kéo theo chi phí điều trị cho Quỹ BHYT, hộ gia đình và xã hội, đồng thời làm tăng tổn thất năng suất lao động do bệnh tật và tử vong sớm.

Về xã hội, việc không cấm sẽ làm suy yếu các thành quả đã đạt được trong kiểm soát thuốc lá điếu, khi TLĐT và TLNN trở thành “cửa ngõ” dẫn dắt một thế hệ mới nghiện nicotine, trong đó có nhiều người chưa từng hút thuốc lá truyền thống. Thiết kế sản phẩm hấp dẫn, quảng bá tinh vi và khả năng bán hàng trực tuyến khó kiểm soát sẽ tiếp tục nhắm vào trẻ em, thanh thiếu niên và nữ giới, làm gia tăng nguy cơ sử dụng kép (vừa TLĐT/TLNN vừa thuốc lá điếu) và kéo dài vòng lặp nghiện nicotine trong xã hội. Bên cạnh đó, nguy cơ pha trộn ma túy và các chất cấm vào dung dịch TLĐT sẽ tiếp tục tạo ra thách thức nghiêm trọng cho an ninh, trật tự và phòng, chống tệ nạn xã hội. Về tổng thể, phương án không cấm có thể tránh được một số chi phí điều chỉnh chính sách trong ngắn hạn, nhưng sẽ dẫn đến tổn thất kinh tế – xã hội lớn và lâu dài, đi ngược lại mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.
Phân tích cụ thể tác động kinh tế - xã hội đối với từng nhóm đối tượng có liên quan như sau:
a) Tác động kinh tế
- Đối với Nhà nước: 
+ Tác động tích cực: Không làm phát sinh thêm chi phí trực tiếp. 
+ Tác động tiêu cực: Tình trạng nhập lậu, sử dụng thuốc lá mới trong thời gian vừa qua tại Việt Nam dẫn đến tốn kém ngân sách nhà nước, thời gian của các cơ quan chức năng (công an, quốc phòng, hải quan, thị trường, thanh tra, Uỷ ban nhân dân các cấp) trong việc xác định hàng hoá, thanh tra, kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng hoá nhập lậu, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hoá đơn chứng từ, trà trộn ma tuý vào thuốc lá mới). Đồng thời phải tốn thêm kinh phí để tuyên truyền phổ biến tác hại của thuốc lá mới, xét nghiệm xem thành phần của thuốc lá mới có chất cấm không trong khi năng lực và bộ phận labo xét nghiệm về các chất tại Việt Nam rất hạn chế; cơ sở giáo dục phải tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của thuốc lá mới và tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn học sinh sử dụng thuốc lá mới; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặc biệt là bộ phận phòng, chống độc tiếp nhận nhiều ca bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, trong đó rất nhiều trường hợp là học sinh, thanh thiếu niên. Các em nhập viện trong tình trạng co giật, kích thích, vật vã, ảo giác, loạn thần, hôn mê, tổn thương não và nhiều cơ quan khác, để lại di chứng nặng nề với sức khoẻ. 
Do thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được chính thức nhập khẩu vào Việt Nam nên hiện nay không tác động đến thu ngân sách. 
- Đối với doanh nghiệp: 
+ Tác động tích cực: chưa xác định được tác động tích cực của giải pháp.
+ Tác động tiêu cực: Chưa rõ ràng về cơ chế quản lý nên các doanh nghiệp cũng đang lúng túng, tìm cơ chế.
- Đối với người dân: 
+ Tác động tích cực: chưa xác định được tác động tích cực của giải pháp.
+ Tác động tiêu cực: Theo ước tính sợ bộ của Hội Kinh tế Y tế, tổng chi phí quy cho hút thuốc ở Việt Nam năm 2022 lên đến 108,2 nghìn tỷ, tương đương 1,14% GDP. Chi phí y tế trực tiếp chiếm 15,2%, chi phí gián tiếp do bệnh tật chiếm 5,5% và chi phí gián tiếp do tử vong chiếm 79,3% tổng chi phí. Trong khi đó tổng nguồn thu thuế từ thuốc lá năm 2022 là 17,6 nghìn tỷ, chưa bằng 1 phần 5 của chi phí y tế. Đó là chưa kể tới việc người dân mỗi năm phải bỏ ra gần 50 nghìn tỷ để mua thuốc lá. Việc cho phép các sản phẩm thuốc lá mới sẽ chỉ làm trầm trọng thêm gánh nặng kinh tế do thuốc lá gây ra. 
Một số quốc gia, chi phí chăm sóc sức khỏe cho một người sử dụng TLĐT cũng đang tăng lên đáng kể, có thể kể đến một số quốc gia điển hình có nền kinh tế phát triển và hệ thống quản lý, kiểm soát thuốc lá chặt chẽ, hiệu quả như:
Tại Mỹ, theo một nghiên cứu của Trường Điều dưỡng UC San Francisco công bố vào ngày 23/5/2022 trên tạp chí Kiểm soát thuốc lá, việc sử dụng TLĐT khiến Hoa Kỳ tốn 15 tỷ USD hàng năm cho chi phí chăm sóc sức khỏe - hơn 2.000 USD mỗi người một năm
. Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét chi phí chăm sóc sức khỏe của việc sử dụng TLĐT ở người lớn từ 18 tuổi trở lên. Các nhà nghiên cứu dựa trên ước tính của họ về chi phí chăm sóc sức khỏe và việc sử dụng dữ liệu từ Khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia năm 2015-2018 cho biết chi phí chăm sóc sức khỏe của một người sử dụng TLĐT cao hơn 2.024 USD mỗi năm so với một người không sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào. Việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bao gồm chi phí nằm viện, cấp cứu, khám bác sĩ tại bệnh viện và nhân viên y tế đến nhà chăm sóc.

Tại Úc, các nhà nghiên cứu của QIMR Berghofer công bố trên Tạp chí Y tế Úc, cảnh báo rằng tỷ lệ sử dụng TLĐT ngày càng tăng, có thể khiến hệ thống y tế Úc phải trả tới 180 triệu USD mỗi năm để điều trị ngày càng nhiều người mắc các bệnh về đường hô hấp, bệnh tim mạch và ung thư.
 Khoản tiền này cộng thêm vào chi phí chăm sóc sức khỏe hiện tại của 25 bệnh liên quan đến hút thuốc ước tính trị giá 2,6 tỷ USD mỗi năm.
b) Tác động xã hội
- Đối với Nhà nước: 
+ Tác động tích cực: chưa xác định được tác động tích cực của giải pháp.
+ Tác động tiêu cực: Nhà nước phải gánh chịu nhiều hệ luỵ gây ra từ việc nghiện thuốc lá mới của người dân, phải xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật từ hành vi nghiện ngập dẫn đến trộm cắp, ma tuý, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, việc hút thuốc lá mới có chứa nicotine cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng dân số và môi trường. Về lâu dài chắc chắn ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế do suy giảm sức khoẻ của một bộ phận dân số trong tương lai.
- Đối với doanh nghiệp:
+ Tác động tích cực: Do chưa có cơ chế quản lý nên TLĐT, TLNN chưa phải đóng thuế, chưa bị kiểm soát về điều kiện đầu tư kinh doanh và chưa phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc lá mới (Luật Đầu tư chưa có hiệu lực và có điều khoản chuyển tiếp).
+ Tác động tiêu cực: Trên thực tế do chưa có sự thống nhất trong cơ chế quản lý nên một số dự án đầu tư sản xuất thiết bị điện tử cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam chỉ để xuất khẩu đã được đăng ký hoặc chấp thuận, cho phép bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2025". Do vậy, sau khi có Nghị quyết số 173/2024/QH15 và Luật Đầu tư thì các cơ sở này sẽ bị ảnh hưởng, buộc phải chuyển đổi mục đích hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật Việt Nam (có lộ trình). Việc doanh nghiệp được sản xuất mà không được quảng cáo, người dân bị cấm không được sử dụng sẽ ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp.
- Đối với người dân: 
+ Tác động tích cực: Không xác định
+ Tác động tiêu cực: Do chưa có cơ chế pháp lý trong Luật quy định rõ là cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới nên người dân, đặc biệt là giới trẻ, học sinh, sinh viên vẫn nghĩ không cấm có nghĩa là không độc hại và được phép sử dụng. Đồng thời hiện nay thuốc lá mới vẫn đang nhập lậu vào Việt Nam bằng nhiều con đường với nhiều kiểu dáng, mùi hương hấp dẫn. Việc quảng cáo vẫn được tiến hành tại nhiều trang mạng xã hội, khó kiểm soát. Nhiều em có hành vi ngang nhiên hút thuốc lá mới để thể hiện bản thân. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về sức khoẻ trước mắt và lâu dài. Nicotine là hóa chất rất độc, trước đây được sử dụng trong thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật nhưng do độc tính cao nên đã bị cấm tại nhiều quốc gia và Việt Nam cũng đã cấm sử dụng. Một chất độc hại bị cấm sử dụng trong thuốc trừ sâu, nhưng lại có trong thuốc lá điện tử, khi hút nicotine hấp thụ vào cơ thể vô cùng độc hại. Độc tính của nicotine trên con người cũng tương tự hóa chất trừ sâu phospho hữu cơ. Khi dùng thuốc lá nhiều nicotine gây độc với tim mạch (xơ vữa mạch máu, hẹp lòng mạch, co thắt mạch máu, gây nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp,.…), hô hấp (gây giãn phế nang, co thắt phế quản,…), giảm miễn dịch, trên não làm giảm trí nhớ, giảm tập trung, giảm khả năng học. 
Đặc biệt, hàm lượng nicotine trong thuốc lá điện tử thậm chí cao gấp rất nhiều lần so với thuốc lá thông thường. Đây là nicotine dạng hóa chất tổng hợp, ở dạng bột nicotine hàm lượng gần như nguyên chất, được bào chế dưới dạng làm cho êm dịu khi hít, nên người dùng sẽ dễ dàng hít với lượng lớn, nhanh chóng bị ngộ độc và sớm nghiện.
Ngoài ra, trong thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có hàng nghìn hương liệu, hóa chất hương liệu, rồi các chất phụ gia khác. Rất nhiều hóa chất trong hơi thuốc lá điện tử được chứng minh gây hại cho sức khỏe, gây ra các bệnh ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ho, hen, nhồi máu cơ tim, tổn thương mạch máu, giảm miễn dịch, gây tổn thương AND là các phân tử di truyền, tăng nguy cơ đái tháo đường, bệnh tim mạch. Nguy hiểm hơn, thuốc lá điện tử là môi trường thuận lợi để ma túy, cần sa thế hệ mới trà trộn vào. Có hàng trăm hóa chất cần sa, ma túy thế hệ mới trà trộn vào, rất khó phát hiện.
Một đặc điểm của thuốc lá là không chỉ có nguy cơ, ảnh hưởng tiêu cực đến người sử dụng mà còn có nguy cơ, ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh do hút thụ động khói hoá chất hoặc thuốc lá. Khi người dân bị mắc bệnh sẽ kéo theo tốn kém thời gian, chi phí điều trị, suy giảm sức lao động, gia đình kiệt quệ về tài chính.
- Tác động về giới:
Thuốc lá mới là sản phẩm hướng mục tiêu đến giới trẻ
, khiến trẻ em bắt đầu nghiện nicotine sớm hơn và tác hại sức khỏe sẽ nghiêm trọng hơn cả trước mắt và về lâu dài. Bằng chứng từ các nước cho phép sử dụng thuốc lá điện tử cho thấy thuốc lá điện tử là nguyên nhân cho việc bắt đầu sử dụng thuốc lá điếu thông thường ở thanh thiếu niên bởi bản chất vẫn là nghiện chất nicotin. Vì vậy, thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử có nhiều khả năng trở thành người hút thuốc lá điếu thông thường. Thanh thiếu niên chưa bao giờ hút thuốc nhưng sử dụng thuốc lá điện tử thì tỷ lệ chuyển sang hút thuốc lá điếu thông thường cao hơn 2-3,5 lần so với những thanh thiếu niên chưa từng sử dụng thuốc lá điện tử. Một kết quả điều tra năm 2020 của Viện chiến lược và chính sách y tế cho thấy tỷ lệ học sinh sử dụng thuốc lá điện tử mà chưa bao giờ sử dụng thuốc lá thông thường lên đến 45%.  
Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ đã gia tăng nhanh chóng: Ở Mỹ tăng từ 1,5% năm 2011 lên tới 19,6% năm 2020, 2/3 số người hút thuốc lá điện tử là thanh thiếu niên. Nghiên cứu của Hàn Quốc cho thấy 9,5% thanh thiếu niên chưa bao giờ hút thuốc lá nhưng đã sử dụng thuốc lá điện tử thường xuyên (nhiều hơn 10 lần mỗi tháng). Điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá trong học sinh (GYTS) năm 2014 và 2018: tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong nhóm 13-15 tuổi ở các quốc gia Châu Âu đều tăng nhanh, cả ở nam và nữ (San Marino tăng từ 5,9% năm 2014 lên 8,9% năm 2018; Ý tăng từ 8,4% năm 2014 lên 17,5% năm 2018; Tại Việt Nam: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử 2,6% năm 2019.
Với bài học kinh nghiệm như vậy từ các nước đã cho phép sử dụng thuốc lá điện tử, nếu Việt Nam cho phép các sản phẩm này sẽ làm gia tăng tỷ lệ hút thuốc lá trong thanh thiếu niên, điều này đi ngược lại với mục tiêu bảo vệ thế hệ trẻ đã được nêu trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá. Sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá điện tử hướng đến người tiêu dùng là phụ nữ và trẻ em, tỷ lệ nữ giới hút thuốc lá sẽ tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Cũng theo kết quả nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách y tế thì khoảng cách giới giữa nam học sinh và nữ học sinh lớp 8 đến lớp 12 của thành phố Hà Nội hiện đang hút thuốc lá điện tử là không đáng kể (nữ là 4,8%, nam là 12,4%). Kèm theo đó sẽ là các hệ lụy về chất lượng giống nòi do hiện tượng nữ hóa vị thành niên, thanh niên, người trong độ tuổi sinh sản hút thuốc lá. 
- Tác động về thủ tục hành chính: Dự kiến không phát sinh thủ tục hành chính
b) Giải pháp 2: Cấm chứa chấp, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại tài trợ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
- Tác động đối với hệ thống pháp luật:
Tại Khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) quy định “Thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác”. Khoản 3 Điều 2 Luật PCTHTL quy định “Nguyên liệu thuốc lá là thuốc lá dưới dạng rời, tấm đã sơ chế tách cọng, sợ thuốc lá, cọng thuốc lá và nguyên liệu thay thế khác dùng để sản xuất thuốc lá”. Như vậy, theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá thì thuốc lá hay nguyên liệu thuốc lá phải là sản phẩm có thành phần từ cây thuốc lá dù được chế biến dưới bất kỳ dạng gì. Ngoài ra, Luật PCTHTL không có quy định về các phụ kiện, thiết bị điện tử đi kèm. 
Thực tế, TLĐT không có nguyên liệu thuốc lá mà chỉ sử dụng hương liệu, hoá chất. TLNN mặc dù có nguyên liệu thuốc lá, nhưng vẫn có loại TLNN không sử dụng nguyên liệu từ sợi thuốc lá mà là sợi cenlulo được tẩm ướp hương vị thuốc lá, nhiều sản phẩm lai kết hợp nguyên liệu thuốc lá và dung dịch TLĐT. Các sản phẩm TLĐT và TLNN cần có phụ kiện đi kèm để sử dụng. Do vậy, với quy định tại Luật PCTHTL nêu trên, có thể thấy chưa đủ cơ sở để xác định TLĐT và TLNN là sản phẩm thuốc lá và thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật.
Ngoài ra, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Ngày 11/12/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đầu tư (Luật Đầu tư 2025). Luật Đầu tư 2025 có hiệu lực từ ngày 01/03/2026 cấm các hoạt động đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Do vậy, việc sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đó có bổ sung khái niệm TLĐT, TLNN và cấm vận chuyển, tang trữ, quảng cáo, khuyến mại tài trợ và sử dụng TLĐT và TLNN có tác động tích cực đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan để đạt được mục tiêu chính sách đã đề ra, là giải pháp bền vững hơn, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. 
- Tác động về kinh tế - xã hội:
Tác động kinh tế về chi phí khám chữa bệnh
- Đối với Nhà nước: 
+ Tác động tích cực: 
* Nhà nước không phải đầu tư cho hệ thống Labo kiểm nghiệm xét nghiệm thành phần Tar, nicotine và các thành phần khác trong thuốc lá. Hiện nay năng lực kiểm nghiệm thành phần Tar, nicotine và các thành phần khác trong thuốc lá của Việt Nam còn rất hạn chế. Trong số các cơ sở làm kiểm nghiệm tại Việt Nam hiện nay cả công và tư thì chỉ có duy nhất Tổng công ty thuốc lá Vinataba có hệ thống kiểm nghiệm xét nghiệm được hàm lượng Tar và Nicotine. Tuy nhiên còn rất nhiều thành phần khác mà cơ sở kiểm nghiệm này cũng như các cơ sở kiểm nghiệm tại Việt Nam chưa thể phát hiện. Do vậy, để bảo đảm chức năng quản lý nhà nước thì Nhà nước cần phải đầu tư kinh phí để có thể có hệ thống kiểm nghiệm khách quan, minh bạch, phát hiện được các thành phần, hàm lượng có trong thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, làm căn cứ để cấp phép hoặc xử lý nếu phát hiện vi phạm. Nếu quy định cấm thì nhà nước không cần phải đầu tư kinh phí cho hệ thống kiểm nghiệm này.
* Nhà nước không phải bố trí nhân lực để làm thủ tục cấp phép nhập khẩu, xem xét hồ sơ công bố các sản phẩm này
* Nhà nước sẽ giảm bớt nhân lực, ngân sách để thanh tra, kiểm tra, xử lý, phát hiện thành phần ma tuý, các chất gây nghiện có hay không có trong các sản phẩm thuốc lá mới được lưu hành trên thị trường.
* Nhà nước tiết kiệm một phần ngân sách chi trả của Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho các bệnh liên quan đến thuốc lá
Theo Báo cáo đánh giá tác động chính sách về thuốc lá mới của Viện chiến lược Chính sách Y tế của Bộ Y tế, lợi ích kinh tế về chi phí khám chữa bệnh, điều trị các bệnh do hút TLĐT đối với Quỹ BHYT và người dân của phương án chính sách cấm TLĐT tiết kiệm được như sau:
	Tham số
	Giá trị

	Gánh nặng kinh tế về chi phí khám chữa bệnh của BHYT, điều trị của người dân do hút thuốc lá chủ động thuốc lá truyền thống/năm
	12.964 tỷ đồng/ năm

	Gánh nặng kinh tế về chi phí khám chữa bệnh của BHYT, điều trị của người dân do hút thuốc lá chủ động thuốc lá truyền thống trung bình/người/năm
	171.531 đồng/ người/ năm 
 

	Gánh nặng kinh tế về chi phí khám chữa bệnh của BHYT, điều trị của người dân do hút thuốc lá chủ động TLĐT trung bình/người/năm
	56.948 đồng/ người/ năm

	Lợi ích kinh tế về chi phí khám chữa bệnh của BHYT, điều trị của người dân tiết kiệm được của chính sách cấm TLĐT (tính riêng cho nhóm 13-24 tuổi)
	+ 10.098.278.728 đồng/ năm
 


   
+ Tác động tiêu cực: chưa xác định được tác động tiêu cực của giải pháp này so với thực trạng. Nếu có thì là giảm nguồn thu từ thuế nếu cho phép nhập khẩu, kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị, sử dụng các sản phẩm này. Tuy nhiên việc thu thuế mang lại cho nhà nước không đáng kể nếu tính toán, so với chi phí gánh nặng bệnh tật, suy giảm phát triển kinh tế do sức khoẻ người dân bị giảm sút, suy giảm chất lượng dân số, giống nòi, môi trường, nguồn lực nhà nước phải đầu tư cho y tế, môi trường...
 Kinh nghiệm thế giới cho thấy trên thực tiễn luôn tồn tại các thách thức mà các quốc gia theo đuổi chính sách cấm đối mặt. Kinh nghiệm thành công ở Singapore cho thấy để lệnh cấm thực sự phát huy có hiệu quả, cần có sự phối hợp liên ngành giữa các cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn việc mua bán, cung cấp, vận chuyển TLĐT, TLNN nhập lậu qua cửa khẩu; ngăn chặn việc mua bán, tàng trữ, cung cấp, vận chuyển TLĐT, TLNN thị trường nội địa; Đầu tư nguồn lực để cải thiện khả năng phát hiện và gỡ bỏ các hoạt động bán hàng và quảng cáo TLĐT, TLNN trực tuyến; tăng cường giáo dục, huy động sự tham gia của cộng đồng trong giám sát, phát hiện và ngăn chặn trẻ em mua và sử dụng TLĐT và TLNN từ các nguồn cung bất hợp pháp.
- Đối với người dân
+ Tác động tích cực: 
* Người dân không tốn kém kinh phí mua TLĐT, TLNN hút, 
* Người dân giảm được chi phí khám, chữa bệnh liên quan đến TLM;
+ Tác động tiêu cực: Chưa xác định tiêu cực
- Đối với doanh nghiệp: 
+ Tác động tích cực: Chưa xác định
+ Tác động tiêu cực: Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư và Nghị quyết số 173/2024/NQH15 nên không phát sinh thêm tiêu cực từ giải pháp này.
- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Giảm tải bệnh viện, tập trung khám, điều trị các bệnh khác.
  Tác động xã hội
- Đối với Nhà nước: 
Phương án cấm hoàn toàn TLĐT, TLNN và thuốc lá mới khác thể hiện được vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát các sản phẩm có hại cho sức khỏe và môi trường. Kinh nghiệm từ các nước cho thấy chính sách này dự kiến sẽ giảm 20% nguy cơ sử dụng TLĐT ở trẻ em so với hiện tại, đồng thời hạn chế sự gia tăng sử dụng và các tác động tiêu cực đến sức khỏe.
Sự đồng thuận về mặt xã hội đối với chính sách của Nhà nước: phương án chính sách cấm này nhận được sự đánh giá cao từ các nhóm xã hội chịu tác động trực tiếp là trẻ em (78,2% thanh thiếu niên được Trung ương đoàn khảo sát và 100% đại biểu Quốc hội trẻ em giả định ủng hộ phương án cấm), 
 
 của cử tri và nhân dân trên cả nước và nhiều đại biểu quốc hội.
 Như vậy, có thể thấy chính sách này sẽ nhận được sự đồng thuận rộng rãi, đồng thời khuyến khích sự tham gia của gia đình và xã hội trong việc giám sát và ngăn chặn tình trạng sử dụng thuốc lá từ các nguồn bất hợp pháp khi lệnh cấm được thực thi.
Phương án này cũng sẽ nhận được sự đồng thuận từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trong và ngoài nước. Điều này thể hiện sự tuân thủ của Việt Nam đối với Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá, Công ước quốc tế về quyền trẻ em và Luật phòng, chống tác hại thuốc lá.
Ngoài ra, quy định này cũng tạo cơ hội để xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch trong quản lý các sản phẩm có hại cho sức khỏe, khẳng định quyết tâm của Quốc hội và Chính phủ trong việc đặt lợi ích và sức khỏe của người dân lên hàng đầu.
- Nhà nước: 
+ Tác động tích cực:
* Việc thể chế hóa các quy định cấm TLĐT, TLNN tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 vào Luật PCTHTL chắc chắn sẽ được WHO và các tổ chức bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ tại Việt Nam và trên thế giới đánh giá cao; 
* Bảo đảm việc tuân thủ của Nhà nước Việt Nam trong thực thi Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá, Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Luật phòng chống tác hại thuốc lá với mục tiêu “ngăn chặn sự bắt đầu” và “giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá”;
* Tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, thuân tiện trong quản lý đối với các sản phẩm có hại cho sức khoẻ
* Thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Quốc hội trong việc bảo vệ sức khoẻ, lợi ích của người dân lên trên hết khi quyết định về chính sách của mình.
+ Tác động tiêu cực: chưa xác định được tác động tiêu cực của giải pháp.
- Doanh nghiệp:
+ Tác động tích cực: Việc tuân thủ chính sách cấm kinh doanh TLĐT, TLNN thể hiện sự đồng thuận và hợp tác của doanh nghiệp với Nhà nước trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Điều này góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp trong xã hội, thể hiện trách nhiệm xã hội của họ đối với cộng đồng. Doanh nghiệp tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm thuốc lá truyền thống để giảm tác hại của các sản phẩm này đối với người hút.
+ Tác động tiêu cực: Chưa xác định
- Người dân: 
+ Tác động tích cực: 
- Đối với người dân: 
* Giảm nguy cơ tiếp xúc thêm với sản phẩm TLĐT, TLNN. Giảm nguy cơ tạo nên một thế hệ nghiện nicotine mới. Đồng thời có hành vi ngăn chặn con em mình sử dụng thuốc lá mới khi biết đây là sản phẩm đang bị cấm vì lợi ích sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng.
* Hạn chế việc sử dụng, nghiện TLĐT, TLNN, các chất ma tuý hoặc chất cấm khác có thể được pha trộn với TLĐT, TLNN, từ đó hạn chế các tệ nạn xã hội có thể phát sinh do hành vi nghiện gây ra.
*Có sức khoẻ tốt, tăng năng suất và sự tập trung trong học tập, lao động sẽ tạo ra các sản phẩm tốt, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.
+ Tác động tiêu cực: chưa xác định được tác động tiêu cực của giải pháp.
Giải pháp cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được đánh giá là giải pháp tối ưu, cần thiết và phù hợp với bối cảnh Việt Nam hiện nay.
2. Chính sách 2: Tăng cường các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá điếu, bao gồm cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán; mở rộng thêm các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn; tăng diện tích cảnh báo sức khỏe sức khỏe bằng chữ và hình ảnh  của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên bao, tút, hộp thuốc lá.
2.1. Về trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán
2.1.1 Xác định vấn đề bất cập về trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán 

Thuốc lá là sản phẩm gây hại đối với sức khoẻ con người do chứa nicotine là chất gây nghiện cao, gây hại đặc biệt là sự phát triển não bộ ở trẻ em và thanh thiếu niên; có các hóa chất độc hại và gây ung thư. Do vậy, việc trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán, dù ở địa điểm hay quy mô nào, hoặc dễ dàng mua, bán, sử dụng trong khi không thấy rõ tác hại của các sản phẩm này đều tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và hiệu quả của các chính sách kiểm soát thuốc lá. Việc trưng bày công khai thuốc lá tại quầy thu ngân hoặc các vị trí dễ quan sát khiến sản phẩm xuất hiện thường xuyên trong đời sống hàng ngày, từ đó củng cố hình ảnh thuốc lá như một mặt hàng thông thường. Điều này làm suy giảm hiệu quả của các biện pháp kiểm soát thuốc lá khác, và tác động trực tiếp đến nhận thức của trẻ vị thành niên về mức độ phổ biến, dễ tiếp cận của sản phẩm
 đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam cần giảm tỷ lệ sử dụng các sản phẩm này để đạt được các mục tiêu về sức khỏe cho người dân
Trưng bày tại điểm bán thực chất là một kênh quảng bá thay thế, khai thác tối đa yếu tố thị giác. Các kệ trưng bày, vật dụng hỗ trợ như đèn chiếu sáng, đồng hồ hoặc quầy chuyên dụng được thiết kế nhằm kích thích nhu cầu thông qua hình ảnh bao bì bắt mắt và vị trí đặt hàng nổi bật; tạo thuận lợi cho hành vi mua bằng sự hiện diện trực tiếp của sản phẩm; khuyến khích mua thử thông qua bao gói nhỏ, giá rẻ hoặc quà tặng kèm; duy trì thói quen tiêu dùng khi khách hàng lặp lại hành vi mua do thường xuyên bị gợi nhắc tại điểm bán. 
,

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy trưng bày thuốc lá tại điểm bán làm gia tăng hành vi mua ngoài dự định và cản trở nỗ lực cai nghiện. Tại Úc, hơn 25% người hút thuốc thừa nhận từng mua thuốc lá chỉ vì nhìn thấy sản phẩm trưng bày; trên một phần ba số người đang cai nghiện cho biết cảm thấy thôi thúc mua lại khi nhìn thấy trưng bày. 
 Tại Hoa Kỳ, doanh số bán thuốc lá tăng từ 12–28% tại các cửa hàng có trưng bày sản phẩm. 
 Những số liệu này khẳng định rằng trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán là một tác nhân kích thích hành vi tiêu dùng, đặc biệt gây khó khăn cho người đang trong quá trình cai nghiện,
,
 và tác động này không xảy ra như với các sản phẩm thông thường vì các sản phẩm đó không có cơ chế gây nghiện sinh học tương tự như thuốc lá. Do đặc thù mua sắm thường xuyên tại cửa hàng tạp hóa, siêu thị và cửa hàng tiện lợi, trẻ vị thành niên dễ dàng tiếp xúc với hình ảnh thuốc lá được trưng bày nổi bật. Điều này làm tăng khả năng tò mò, thử hút thuốc 
 và sớm hình thành thói quen sử dụng, gây tác động lâu dài tới sức khỏe cộng đồng. Các phân tích tổng hợp quốc tế cho thấy thanh thiếu niên thường xuyên tiếp xúc với hình ảnh trưng bày thuốc lá tại điểm bán có khả năng đã từng thử hút thuốc cao gấp 1,6 lần và nguy cơ bị lôi cuốn vào việc hút thuốc trong tương lai cao gấp 1,3 lần so với nhóm ít tiếp xúc hơn. 
 Thuốc lá là sản phẩm duy nhất được bày bán công khai nhưng không có ngưỡng sử dụng an toàn, và gây tử vong cho tới một nửa số người sử dụng. 
 Đây là mức độ nguy hại hoàn toàn khác biệt so với các mặt hàng tiêu dùng hợp pháp khác. 
2.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Giảm sự hấp dẫn và khả năng tiếp cận thuốc lá đối với giới trẻ thông qua việc loại bỏ hoàn toàn yếu tố trưng bày tại điểm bán. Biện pháp này nhằm bất bình thường hóa hành vi hút thuốc, hạn chế tác động thị giác khuyến khích sử dụng thuốc lá, đồng thời giảm hành vi mua ngoài dự định - đặc biệt ở nhóm thanh thiếu niên hoặc những người đang trong quá trình cai nghiện.
- Hỗ trợ người hút thuốc cai nghiện bằng cách loại bỏ các tác nhân gợi nhớ và kích thích tiêu dùng, qua đó xây dựng môi trường thuận lợi hơn cho việc bỏ thuốc.
- Tăng cường hiệu quả thực thi các quy định hiện hành về cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá, bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ và khắc phục những lỗ hổng pháp lý hiện có.
- Nội luật hóa hệ thống pháp luật quốc gia với cam kết quốc tế, phù hợp với Công ước khung FCTC của WHO và kinh nghiệm quốc tế trong kiểm soát thuốc lá, khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
2.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
2.2.1. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng
-  Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc giữ nguyên các quy định hiện hành đồng nghĩa với việc tiếp tục duy trì mâu thuẫn giữa Điều 9 của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá - quy định cấm toàn diện các hình thức quảng cáo, khuyến mại và tài trợ - với Điều 26 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, cho phép trưng bày một bao, một tút hoặc một hộp tại điểm bán. Bên cạnh đó, chính sách này cũng không phù hợp với nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam đã cam kết tại Điều 13 của Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá (WHO FCTC), trong đó yêu cầu cấm toàn diện cả việc trưng bày.
- Tác động về kinh tế - xã hội: 

+ Tác động đối với Nhà nước

* Tác động tích cực: không có do thuế thuốc lá chỉ thu được bằng 1/5 so với chi phí bệnh tật mà nhà nước và người dân phải gánh chịu.

* Tác động tiêu cực: Việc thu hút, gia tăng người hút thuốc lá sẽ dẫn đến gánh nặng bệnh tật, chăm sóc y tế, chi phí khám chữa bệnh, tương ứng với điều đó là nhà nước phải xây thêm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quỹ bảo hiểm y tế suy giảm và một xã hội mà người dân nghiện, nhiều bệnh sẽ dẫn đến suy giảm khả năng lao động, tăng gánh nặng về kinh tế-xã hội cho nhà nước.
+ Tác động đối với doanh nghiệp
* Tác động tích cực: Ngành bán lẻ vẫn tiếp tục hưởng lợi từ việc trưng bày sản phẩm thuốc lá như một hình thức quảng bá trá hình. Tuy nhiên, hệ quả xã hội lại nghiêm trọng, bởi cộng đồng tiếp tục phải gánh chịu chi phí y tế khổng lồ và sự suy giảm năng suất lao động do các bệnh tật liên quan đến thuốc lá. Tỷ lệ hút thuốc vì thế giảm chậm và khó có thể đạt được các mục tiêu đã đặt ra trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá.
* Tác động tiêu cực: Không có
+ Tác động đối với người dân:
* Tác động tích cực: Không có
* Tác động tiêu cực: Dễ dàng bắt đầu hút thuốc, dễ dàng tìm kiếm thuốc lá khi lên cơn nghiện, khó bỏ thuốc lá. Điều này dẫn đến việc gia tăng người hút thuốc, gia tăng người nghiện thuốc, gia tăng gánh nặng bệnh tật cho bản thân và gia đình, đồng nghiệp, gia tăng nghèo đói, gia tăng tử vong do thuốc lá gây ra. 
- Tác động về giới: Việc trưng bày dễ nhận biết, bắt mắt ảnh hưởng đến trẻ em bao gồm cả 02 giới, đặc biệt với giới nữ do tính nhạy cảm về màu sắc.
- Tác động về thủ tục hành chính: Không có tác động
b) Giải pháp 2: Cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán lẻ
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc ban hành quy định cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán lẻ đòi hỏi sửa đổi các Luật, Nghị định và Thông tư sau đây: 
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cần sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến quảng cáo, khuyến mại và trưng bày. Điều này giúp khắc phục được khoảng trống về pháp lý hiện nay, đảm bảo kiểm soát thuốc lá được đồng bộ và toàn diện. Bên cạnh đó, cần ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chế tài xử phạt vi phạm và Thông tư quy định cụ thể hình thức lưu trữ sản phẩm, cách thức cung cấp thông tin tối thiểu (tên sản phẩm, giá bán). Việc này sẽ tạo nền tảng pháp lý rõ ràng, thống nhất, và nâng cao hiệu lực thi hành của chính sách.
Nghị định 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67: Bổ sung quy định yêu cầu điểm bán thuốc lá phải có khu vực lưu trữ, bảo quản sản phẩm riêng biệt, không hiển thị ra bên ngoài và không nằm trong tầm nhìn của khách hàng. Điều này đồng nghĩa, chỉ những cơ sở đáp ứng điều kiện trưng bày kín mới được cấp hoặc gia hạn giấy phép bán lẻ thuốc lá. Siết chặt điều kiện về diện tích và bố trí không gian kinh doanh. Cần quy định rõ diện tích tối thiểu cho khu vực lưu trữ thuốc lá, đảm bảo có kho hoặc tủ chứa riêng biệt, có khóa, tránh để sản phẩm nằm chung hoặc xen lẫn với hàng hóa tiêu dùng thông thường. Việc này nhằm loại bỏ khả năng “trưng bày trá hình” và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc “không hiển thị – không quảng cáo”. Sửa đổi quy định về trách nhiệm của thương nhân bán lẻ trong việc duy trì điều kiện kinh doanh sau khi được cấp phép. Cơ sở không đáp ứng tiêu chuẩn về không gian bảo quản hoặc vi phạm quy định cấm trưng bày nhiều lần có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh. Bổ sung yêu cầu về kiểm tra, xác minh thực tế trước khi cấp phép. Cơ quan có thẩm quyền (Sở Công Thương, Quản lý thị trường, chính quyền địa phương) cần phối hợp tổ chức kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất và bố trí trưng bày tại điểm bán trước khi cấp hoặc gia hạn giấy phép.
Nghị định 117/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế: Cần bổ sung nhóm hành vi vi phạm mới liên quan đến việc trưng bày, bày bán sản phẩm thuốc lá trái quy định tại điểm bán. Đồng thời, cần quy định rõ mức xử phạt tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm, có tính răn đe cao, bao gồm cả biện pháp bổ sung (tịch thu hàng hóa, đình chỉ kinh doanh có thời hạn…).
Thông tư, Nghị định, Hướng dẫn về lưu trữ các sản phẩm: cần ban hành hoặc điều chỉnh các thông tư, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến lưu trữ, quản lý hàng hóa tại điểm bán lẻ, nhằm: Hướng dẫn cụ thể về cách bố trí khu vực chứa thuốc lá kín, an toàn, dễ kiểm tra; Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của tủ chứa sản phẩm, đảm bảo vừa tuân thủ quy định cấm trưng bày, vừa thuận tiện cho hoạt động kinh doanh hợp pháp; Xác định trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc hướng dẫn, kiểm tra và giám sát thực hiện.
- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Đối với nhà nước

*Tác động tích cực: Giảm bệnh tật, giảm tử vong giúp nhà nước giảm việc phải xây dựng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; giảm việc chi trả từ Quỹ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó giúp nhà nước có nguồn nhân lực khỏe mạnh cả về thể lực và trí lực, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
*Tác động tiêu cực: Không tác động do thuế thuốc lá chỉ bằng 1/5 chi phí bệnh tật, tử vong do thuốc lá gây ra

+ Đối với doanh nghiệp

* Tác động tích cực: quy định này có thể góp phần tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn giữa các doanh nghiệp, hạn chế lợi thế quảng bá trực quan tại điểm bán, đồng thời giúp doanh nghiệp tiết giảm một phần chi phí liên quan đến trưng bày và vật dụng tiếp thị. Về dài hạn, việc áp dụng quy định có thể thúc đẩy doanh nghiệp tái cấu trúc hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và thích ứng với yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn của thị trường. Tổng thể, tác động đối với doanh nghiệp là đáng kể nhưng mang tính điều chỉnh, trong đó mức độ ảnh hưởng cụ thể phụ thuộc vào quy mô, năng lực thích ứng và chiến lược kinh doanh của từng doanh nghiệp.

* Tác động tiêu cực: Giảm doanh thu, tăng chi phí
Quan ngại về tác động kinh tế đối với các cơ sở bán lẻ khi áp dụng quy định cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán, bao gồm giảm khả năng tiếp cận và nhận diện thương hiệu; nguy cơ giảm doanh thu; tăng chi phí vận hành và tiếp thị gián tiếp; mất nguồn hỗ trợ từ ngành thuốc lá và chi phí lắp đặt tủ che sản phẩm, đã được xem xét trong nhiều nghiên cứu và qua kinh nghiệm triển khai tại một số quốc gia. Thực tiễn tại tỉnh Saskatchewan (Canada), nơi lệnh cấm được áp dụng từ năm 2002, cho thấy doanh số thuốc lá chỉ giảm nhẹ so với mức trung bình toàn quốc trong giai đoạn 2000–2005; hỗ trợ tài chính từ ngành thuốc lá dành cho các cửa hàng bán lẻ cũng chỉ giảm ở mức 3% giai đoạn 2004–2005 và 8% giai đoạn 2005–2006. 


Đối với tác động việc làm, nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng việc giảm tiêu thụ thuốc lá không làm thay đổi đáng kể tổng số lao động trong ngành bán lẻ, do chi tiêu của người tiêu dùng được chuyển dịch sang các loại hàng hóa và dịch vụ khác.
 Đây là căn cứ quan trọng khẳng định rằng quy định cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán không gây ảnh hưởng tiêu cực lâu dài đến nền kinh tế.

Chi phí đối với các nhà bán lẻ cũng thường được viện dẫn như một lý do phản đối lệnh cấm trưng bày tại điểm bán. Gần đây, trong quá trình triển khai lệnh cấm tại Vương quốc Anh, Hiệp hội Cửa hàng Tiện lợi ước tính chi phí thực hiện lệnh cấm cho mỗi nhà bán lẻ có thể lên tới 10.000 bảng Anh. 
 Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Ireland cho thấy chi phí trung bình cho mỗi nhà bán lẻ chỉ khoảng 300 bảng Anh (tương đương 350 euro), và trong bốn cửa hàng thì có tới bốn trên mười cửa hàng được ngành công nghiệp thuốc lá tài trợ hơn 90% chi phí. 
 
 Đáng chú ý, phần lớn các khoản chi này đã được bù đắp nhờ sự hỗ trợ trực tiếp từ ngành công nghiệp thuốc lá, qua đó giảm thiểu đáng kể gánh nặng tài chính cho các nhà bán lẻ.

- Đối với người dân
* Tác động tích cực
Quy định cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán có tác động quan trọng trong việc “phi chuẩn hóa” nhận thức xã hội rằng thuốc lá là sản phẩm tiêu dùng thông thường. Khi sản phẩm được cất giữ trong tủ kín, thông điệp rõ ràng được gửi tới cộng đồng rằng đây là sản phẩm nguy hiểm, cần được kiểm soát. Tại Úc, các nghiên cứu định tính cho thấy giới trẻ bắt đầu coi thuốc lá là sản phẩm “không dành cho mình”, làm giảm sức hấp dẫn và tính biểu tượng của nó. Chính sách này còn giúp điều chỉnh nhận thức sai lệch của trẻ em về mức độ phổ biến hành vi hút thuốc trong nhóm bạn cùng trang lứa, từ đó làm suy yếu hiệu ứng “bình thường hóa” hành vi hút thuốc. 


Việc cấm trưng bày thuốc lá tại điểm bán đồng nghĩa với loại bỏ một kênh tiếp thị và quảng cáo trá hình – công cụ vốn được ngành công nghiệp thuốc lá khai thác mạnh mẽ để duy trì hình ảnh và ảnh hưởng của sản phẩm. Biện pháp này giúp hạn chế các chiến lược tiếp cận người tiêu dùng trẻ tuổi, đặc biệt trong bối cảnh các hình thức quảng cáo công khai khác đã bị cấm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Khi được kết hợp với các biện pháp kiểm soát khác như tăng diện tích cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì (Áp dụng tại Úc, Canada), tăng cường xử lý vi phạm hành chính và đẩy mạnh truyền thông về tác hại thuốc lá, việc cấm trưng bày tại điểm bán tạo ra tác động cộng hưởng, góp phần củng cố hiệu quả tổng thể của chính sách phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia.

Các bằng chứng quốc tế nhất quán cho thấy lệnh cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán (POS) có tác động rõ rệt và bền vững trong việc giảm tiếp xúc, điều chỉnh nhận thức và làm giảm hành vi hút thuốc ở trẻ em và thanh thiếu niên. Cơ chế tác động của chính sách này thể hiện theo một chuỗi logic: giảm sự hiện diện thị giác của thuốc lá → giảm nhận thức sai lệch về mức độ phổ biến của hành vi hút thuốc → giảm hành vi thử hút và khởi đầu hút thuốc, từ đó góp phần làm giảm tỷ lệ hút thuốc trong nhóm trẻ.

Trước hết, việc cấm trưng bày tại điểm bán đã được chứng minh là làm thay đổi nhận thức xã hội của thanh thiếu niên về hành vi hút thuốc. Tại Úc, sau khi quy định cấm trưng bày có hiệu lực, tỷ lệ những người cho biết việc nhìn thấy trưng bày thuốc lá tại điểm bán khiến họ nghĩ đến việc hút thuốc cũng giảm đáng kể, từ 17% trước khi ban hành xuống còn 11% sau 24 tháng.
 Tại Ireland, chỉ trong vòng 10 tháng sau khi áp dụng lệnh cấm trưng bày, tỷ lệ thanh thiếu niên (13–15 tuổi) tin rằng hơn 20% trẻ em cùng độ tuổi hút thuốc đã giảm mạnh, từ 65% xuống còn 45%.
 Những kết quả này cho thấy quy định cấm trưng bày góp phần làm suy yếu quá trình “bình thường hóa” thuốc lá trong nhận thức của trẻ em và thanh thiếu niên.

Song song với sự thay đổi về nhận thức, những thay đổi rõ rệt về hành vi hút thuốc cũng được ghi nhận. Tại Úc, tỷ lệ hút thuốc hiện tại ở thanh thiếu niên và người trẻ (12–24 tuổi) đã giảm từ 15% trước khi ban hành xuống còn 11% sau 24 tháng. 
 Tại New Zealand, hai năm sau khi lệnh cấm trưng bày tại điểm bán có hiệu lực, nhóm thanh thiếu niên 14–15 tuổi ghi nhận sự giảm đáng kể ở cả ba chỉ số quan trọng: tỷ lệ thử hút thuốc giảm từ 23% xuống 17%, tỷ lệ hút thuốc hiện tại giảm từ 9% xuống 7%, và tỷ lệ bắt đầu hút thuốc giảm từ 30% xuống 11%.
 

Các bằng chứng dài hạn từ nhiều bối cảnh khác nhau tiếp tục củng cố tác động của chính sách này. Tại Na Uy, sau khi áp dụng lệnh cấm trưng bày, tỷ lệ hút thuốc hàng ngày ở thanh niên 16–20 tuổi đã giảm mạnh từ 13% năm 2013 xuống còn 5% năm 2018. Tại Canada (tỉnh Quebec), lệnh cấm trưng bày được ghi nhận là giúp giảm 35% nguy cơ thanh thiếu niên bắt đầu hút thuốc. Trên phạm vi châu Âu, một nghiên cứu trên thanh thiếu niên 15–16 tuổi tại 25 quốc gia cho thấy các quốc gia thực hiện cấm trưng bày tại điểm bán có mức giảm khả năng hút thuốc mạnh hơn 15% sau 2–6 năm so với các quốc gia không áp dụng quy định này. 
 

Ở quy mô toàn cầu, các phân tích so sánh đa quốc gia cũng cho thấy xu hướng nhất quán. Nghiên cứu của Yanyun He và cộng sự (2018), Đại học Illinois, với số liệu từ 77 quốc gia, cho thấy cấm trưng bày có tác dụng làm giảm hút thuốc ở người lớn chung là 7%, khoảng 6% ở nam giới và 9% ở nữ giới, qua đó góp phần giảm mức độ phơi nhiễm của trẻ em với hành vi hút thuốc trong gia đình và cộng đồng. 
 Bên cạnh đó, nghiên cứu tổng quan của Ce Shang (2016), Đại học Illinois, dựa trên dữ liệu Khảo sát Thuốc lá Thanh niên Toàn cầu (GYTS) tại 130 quốc gia, cho thấy các quy định cấm quảng cáo và khuyến mại tại điểm bán có mối liên hệ trực tiếp với việc giảm khả năng thử hút thuốc ở học sinh, với mức tác động rõ rệt ở cả hai giới (chung: OR 0,63; nam: 0,74; nữ: 0,52). 
 

Tổng hợp các bằng chứng nêu trên cho thấy lệnh cấm trưng bày thuốc lá tại điểm bán là một biện pháp chính sách hiệu quả trong bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên, không chỉ thông qua việc giảm hành vi hút thuốc hiện tại mà quan trọng hơn là ngăn chặn hành vi khởi đầu hút thuốc và làm gián đoạn quá trình bình thường hóa thuốc lá trong xã hội. Khi được triển khai đồng bộ trong khuôn khổ các chính sách kiểm soát thuốc lá toàn diện, biện pháp này đóng vai trò then chốt trong việc giảm gánh nặng sức khỏe dài hạn liên quan đến thuốc lá.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy lệnh cấm trưng bày nhận được sự đồng thuận xã hội rộng rãi. Tại Na Uy, hơn 70% người không hút thuốc và khoảng 30% người hút thuốc hàng ngày ủng hộ chính sách này. 
 Tại Ireland, tỷ lệ ủng hộ tăng từ 58% trước khi triển khai lên 66% sau khi thực hiện. Đối với người hút thuốc trưởng thành, quy định cấm trưng bày có tác dụng giảm hành vi mua thuốc theo cảm tính, đồng thời tạo “điểm dừng” trong quá trình mua hàng, giúp người tiêu dùng suy nghĩ kỹ hơn trước khi mua thuốc và giảm kích thích dẫn đến tái nghiện. Kinh nghiệm từ Anh và Ireland cho thấy sau khi áp dụng lệnh cấm, tình trạng “mua thuốc ngoài dự kiến” giảm rõ rệt, đồng thời tăng tỷ lệ người tiếp tục duy trì nỗ lực cai nghiện. Tại Anh, 73% người trưởng thành đồng thuận với lệnh cấm, 
  trong khi tại Úc, ngay cả 49% người hút thuốc cũng bày tỏ sự ủng hộ. 
 Về lâu dài, việc giảm tiêu thụ thuốc lá sẽ trực tiếp làm giảm gánh nặng bệnh tật liên quan như ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp mạn tính và các bệnh không lây nhiễm khác. Bên cạnh lợi ích sức khỏe, chính sách này còn góp phần tiết kiệm chi phí y tế cho cá nhân, gia đình và toàn xã hội, đồng thời giảm áp lực tài chính đối với hệ thống y tế công.

Ngành công nghiệp thuốc lá thường phản đối chính sách này với lý do cản trở cạnh tranh, gây thiệt hại cho nhà bán lẻ hoặc lợi ích sức khỏe cộng đồng chưa rõ ràng. 
 
 Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy các trưng bày sản phẩm tại điểm bán trực tiếp làm tăng hành vi mua thuốc lá, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, qua đó củng cố tính cần thiết của quy định cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán. 

Một nghiên cứu tại Manitoba (Canada) ghi nhận rằng sau khi ban hành quy định cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán, không có sự thay đổi đáng kể trong tổng doanh số bán thuốc lá. 
 Tương tự, các khảo sát tại Úc và Ireland cho thấy quy định cấm trưng bày không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tổng doanh thu của cửa hàng bán lẻ. 
 Các quầy trưng bày thuốc lá (thường đặt tại khu vực thanh toán) chiếm diện tích “vàng”. Việc loại bỏ chúng cho phép chủ cửa hàng tái sử dụng diện tích đó để trưng bày các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn. Khi không còn quầy trưng bày thuốc lá (do công ty cung cấp hoặc do đặc trưng ngành), cửa hàng không phải chịu các chi phí bảo trì, vệ sinh hoặc thay thế hệ thống trưng bày phức tạp – chi phí này được ghi nhận là một trong các gánh nặng đối với người bán lẻ trong ngành thuốc lá tại Australia. 
  Thuốc lá là một trong những mặt hàng dễ bị trộm – nhiều chủ cửa hàng cho biết rủi ro mất cắp và chi phí an ninh cao hơn khi thuốc lá được trưng bày mở. 
 Cửa hàng có thể phải đầu tư một lần để mua tủ trưng bày kín hoặc thiết bị tuân thủ quy định cấm trưng bày mở – chi phí này là đầu tư ban đầu nhưng thường không là chi phí thường xuyên. Ban đầu, nhiều chủ cửa hàng đã bày tỏ lo lắng và phản đối quy định cấm trưng bày, chủ yếu dựa trên các dự báo tiêu cực (ví dụ: sợ mất khách, doanh thu giảm, chi phí tăng). Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Australia, Canada và Anh cho thấy thực tế sự bất tiện là không đáng kể đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ. Ví dụ, nhiều nghiên cứu và khảo sát cho thấy đa số cửa hàng thích nghi tốt với quy định và không ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt trong doanh thu hay hoạt động. 


Do giảm thu hút, giảm sử dụng nên người dân sẽ giảm bệnh tật, giảm tử vong do thuốc lá gây ra. Bên cạnh đó sẽ tiết kiệm được tiền từ mua thuốc lá để sử dụng sang các mục đích có lợi cho gia đình. Không hoặc giảm hút thuốc sẽ giúp tăng khả năng học tập và làm việc, từ đó sẽ tăng thu nhập cho gia đình.
- Tác động về giới (nếu có):

Việc cấm hoàn toàn trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán giúp loại bỏ một trong những kênh quảng bá trực quan mạnh mẽ nhất, từ đó giảm đáng kể mức độ phơi nhiễm của trẻ em và thanh thiếu niên đối với hình ảnh thuốc lá. Chính sách này đặc biệt có ý nghĩa trong việc bảo vệ nhóm nữ giới trẻ tuổi, vốn nhạy cảm hơn với tác động của yếu tố thị giác và dễ chịu ảnh hưởng bởi áp lực đồng trang lứa. Đồng thời, việc xóa bỏ hình ảnh sản phẩm tại điểm bán cũng hỗ trợ những người đang cai nghiện – bao gồm cả phụ nữ – giảm nguy cơ tái nghiện do bị gợi nhớ khi tiếp xúc. Nhờ vậy, giải pháp này góp phần bảo đảm bình đẳng giới trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo môi trường an toàn hơn cho cả nam và nữ, đặc biệt là thế hệ trẻ.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không có
2.2. Chính sách: Mở rộng thêm các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn
2.2.1. Xác định vấn đề bất cập nếu không mở rộng thêm các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn
Khói thuốc thụ động chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó khoảng 69 chất có thể gây ung thư (WHO 2015). Bằng chứng khoa học đã khẳng định việc phơi nhiễm với khói thuốc gây tử vong, bệnh tật và tàn tật ở những người không hút thuốc. Ngay cả khi tiếp xúc trong thời gian ngắn cũng có thể gây tổn hại nghiêm trọng. 
Toàn cầu mỗi năm có hơn 1,2 triệu người không hút thuốc nhưng tử vong do phơi nhiễm khói thuốc thụ động, tương đương gần 15 % tổng số ca tử vong do thuốc lá (WHO 2015). Các nghiên cứu chỉ ra rằng phương pháp thông gió hay dùng quạt không thể loại bỏ hoàn toàn các chất độc trong không khí, do đó việc ban hành chính sách không gian công cộng hoàn toàn không khói thuốc là cách duy nhất đảm bảo bảo vệ tối ưu cho người không hút thuốc khỏi phơi nhiễm thụ động. 
WHO khuyến nghị chỉ bằng cách cấm tuyệt đối việc hút thuốc trong mọi không gian công cộng trong mới bảo vệ con người khỏi tác hại của khói thuốc thụ động; hỗ trợ người hút bỏ thuốc và hỗ trợ giảm tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên.
Luật Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao, theo đó, tại Phụ lục II Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã quy định cụ thể các cơ sở hoặc khu vực này. Ngoài ra, Luật giáo dục cũng cấm hút thuốc trong cơ sở giáo dục (khoản 4 Điều 22). Do vậy, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá phải cập nhật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Đối với khu vực sân bay, có hàng chục sân bay trên thế giới, đặc biệt ở Mỹ, Trung Quốc, châu Âu và ASEAN đã cấm hoàn toàn hút thuốc trong nhà, không có phòng hút thuốc riêng tại khu vực chờ. Nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á (Lào, Philippines, Brunei, Thái Lan) đã thực hiện chính sách không khói thuốc hoàn chỉnh tại các sân bay trong nước.
3.2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

 Bảo vệ sức khỏe người không hút thuốc bằng cách tránh khỏi khói thuốc lá thụ động chứa nhiều chất độc hại, giảm nguy cơ bệnh tật; tạo môi trường an toàn, văn minh; phòng chống cháy nổ; giáo dục và bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên. Ngoài ra cấm hút thuốc ở nơi công cộng còn góp phần hạn chế việc trẻ em bắt chước hút thuốc, ngăn ngừa việc tiếp cận thuốc lá sớm, giữ gìn vệ sinh và môi trường.
2.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
3.2.1. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng: 
          - Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

1) Thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng: Các quy định cấm hút thuốc hiện hành chỉ mang tính khuyến nghị hoặc áp dụng hạn chế tại một số nơi, chưa bao quát hết các khu vực công cộng quan trọng.  Khi xảy ra vi phạm, việc xử lý sẽ gặp khó khăn do thiếu căn cứ pháp lý thống nhất. Ngoài ra, quy định hiện hành tạo khoảng trống pháp lý, cụ thể: Một số địa điểm quan trọng như khu vực cách ly của sân bay, trong nhà và trong phạm vi khuôn viên trường đại học, cao đẳng, học viện không có quy định cụ thể trong luật, dẫn đến thiếu thống nhất trong quản lý. Người dân và doanh nghiệp dễ mâu thuẫn hoặc hiểu sai về quyền hạn liên quan đến hút thuốc. Đồng thời giảm hiệu lực thực thi pháp luật: Việc phòng, chống tác hại thuốc lá có thể không đạt hiệu quả cao, vì các quy định hiện tại không đủ mạnh để răn đe. Hệ thống pháp luật sẽ khó bảo vệ quyền lợi của người không hút thuốc, đặc biệt là trẻ em và người trẻ. Tóm lại việc không sửa luật sẽ làm hệ thống pháp luật thiếu tính đồng bộ, giảm hiệu lực quản lý và khó bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong các khu vực công cộng quan trọng.
- Tác động kinh tế-xã hội
+ Đối với nhà nước
* Tác động tích cực:
Nhờ giảm bệnh liên quan đến thuốc lá, ngân sách nhà nước tiết kiệm được chi phí điều trị. Người dân khỏe mạnh hơn, nguồn nhân lực hiệu quả hơn, đóng góp cho phát triển kinh tế. Bên cạnh đó sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống. Xây dựng môi trường văn minh, an toàn: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo hình ảnh tích cực về vai trò Nhà nước. Tăng niềm tin xã hội: Người dân nhận thấy Nhà nước quan tâm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi cộng đồng.
* Tác động tiêu cực:
Tăng chi phí quản lý và thực thi:  Nhà nước phải chi ngân sách cho tuyên truyền, lắp đặt biển báo, tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Các địa điểm đông người như sân bay, trường học có thể gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, giám sát, dẫn đến tốn thời gian và nguồn lực hành chính. Một bộ phận người dân và doanh nghiệp có thể không đồng tình hoặc chống đối, gây áp lực cho cơ quan quản lý, đòi hỏi công tác truyền thông và vận động thêm.
+ Đối với doanh nghiệp
* Tác động tích cực: Giúp doanh nghiệp ổn định doanh thu, hạn chế sự sụt giảm đột ngột về doanh số và giảm áp lực điều chỉnh hoạt động sản xuất, phân phối trong ngắn hạn.
* Tác động tiêu cực: 
Doanh nghiệp vẫn phải tốn chi phí vệ sinh, xử lý mùi khói thuốc và nguy cơ cháy nổ từ việc hút thuốc trong khuôn viên. Do vậy, quy định này không có lợi cho doanh nghiệp. 
Hiệu quả kinh doanh có thể không được tối ưu, vì môi trường có khói thuốc có thể làm giảm lượng khách không hút thuốc hoặc khách gia đình, đặc biệt là trong nhà hàng, quán cà phê.
 Doanh nghiệp khó xây dựng hình ảnh văn minh, hiện đại, vì môi trường không khói thuốc chưa được đảm bảo.
 Nhân viên và khách hàng vẫn phải tiếp xúc với khói thuốc thụ động, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần làm việc.
Nếu không sửa luật, doanh nghiệp không được hưởng nhiều lợi ích kinh tế – xã hội từ môi trường không khói thuốc, đồng thời vẫn phải chịu chi phí và rủi ro liên quan đến thuốc lá.
+ Đối với người dân
* Tác động tích cực: góp phần đáp ứng nhu cầu hợp pháp của bộ phận người hút thuốc, đặc biệt trong các không gian công cộng có thời gian lưu trú dài như sân bay, qua đó giảm bất tiện và căng thẳng trong quá trình sinh hoạt, di chuyển. Bên cạnh đó, việc phân tách khu vực hút thuốc giúp hạn chế xung đột giữa người hút thuốc và người không hút thuốc, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan quản lý từng bước nâng cao ý thức tuân thủ quy định về hút thuốc nơi công cộng. Tổng thể, cách tiếp cận này góp phần dung hòa quyền và lợi ích của các nhóm người dân khác nhau trong ngắn hạn, trong khi vẫn duy trì khuôn khổ quản lý hiện hành về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
* Tác động tiêu cực: dù đã bố trí khu vực hút thuốc riêng, nguy cơ người không hút thuốc vẫn bị ảnh hưởng bởi khói thuốc thụ động tại các không gian chung lân cận là khó tránh khỏi, đặc biệt trong điều kiện cơ sở hạ tầng và việc thực thi chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, việc cho phép hút thuốc trong khuôn viên các cơ sở giáo dục có thể làm giảm hiệu quả của các nỗ lực xây dựng môi trường học tập lành mạnh, không khói thuốc, đồng thời ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của người học, nhất là sinh viên trẻ. Ngoài ra, sự tồn tại song song giữa khu vực được phép và không được phép hút thuốc có thể gây khó khăn cho công tác giám sát, làm phát sinh tranh chấp hoặc bất tiện trong quá trình sử dụng không gian công cộng.
- Tác động về giới: Việc giữ nguyên quy định pháp luật hiện hành, không cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại khu vực cách ly của sân bay, cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên trường đại học, cao đẳng, học viện, nhìn chung không tạo ra sự phân biệt đối xử trực tiếp giữa các giới. Tuy nhiên, xét trên phương diện tác động gián tiếp, chính sách này có thể ảnh hưởng khác nhau đến các nhóm giới do sự khác biệt về tỷ lệ hút thuốc và mức độ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động. Trên thực tế, tỷ lệ hút thuốc ở nam giới thường cao hơn nữ giới, trong khi phụ nữ và một số nhóm giới khác có xu hướng chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ môi trường khói thuốc thụ động tại không gian công cộng. Việc không cấm hoàn toàn, dù có bố trí khu vực hút thuốc riêng, có thể làm gia tăng nguy cơ phơi nhiễm không mong muốn đối với các nhóm ít hút thuốc hơn. Tổng thể, chính sách không tạo ra tác động giới rõ rệt về mặt pháp lý, song vẫn cần được xem xét dưới góc độ lồng ghép giới nhằm bảo đảm quyền được bảo vệ sức khỏe một cách bình đẳng cho mọi nhóm giới trong môi trường công cộng.
- Tác động về thủ tục hành chính: Không tác động
b) Giải pháp mở rộng một số địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn khu vực cách ly của sân bay (khu quốc nội); cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên trường đại học, cao đẳng, học viện:
- Tác động hệ thống pháp luật:
Sửa Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá theo hướng đưa quy định cấm hút thuốc hoàn toàn tại khu vực cách ly của sân bay (khu quốc nội); cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên trường đại học, cao đẳng, học viện vào Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất và có tính bắt buộc trên toàn quốc. Quy định này làm phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý rõ ràng cho người dân và các cơ sở quản lý, đồng thời là căn cứ để để xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt các hành vi vi phạm đó. Qua đó, pháp luật bảo vệ quyền được sống trong môi trường không khói thuốc của cộng đồng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và góp phần xây dựng môi trường công cộng văn minh, lành mạnh.
- Tác động kinh tế-xã hội
+ Đối với nhà nước: 
* Tác động tích cực: 
Về kinh tế: Nhà nước có thể giảm đáng kể chi phí y tế cho việc điều trị các bệnh liên quan đến thuốc lá, qua đó giảm gánh nặng cho ngân sách. Bên cạnh đó, môi trường không khói thuốc giúp nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực trong dài hạn. Mặc dù trong ngắn hạn có thể phát sinh chi phí cho công tác tuyên truyền, kiểm tra và thực thi pháp luật, nhưng về lâu dài, lợi ích kinh tế thu được lớn hơn nhiều so với chi phí bỏ ra. Ngoài ra, chính sách này còn góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia văn minh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch và đầu tư.
Về xã hội: Quy định này giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng, giảm các bệnh liên quan đến thuốc lá, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, việc luật hóa cấm hút thuốc góp phần xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng không gian chung, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong xã hội. Chính sách này còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong bảo vệ sức khỏe nhân dân, qua đó tăng niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật.
* Tác động tiêu cực:
Về kinh tế: Thứ nhất, Nhà nước phải tăng chi ngân sách cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lắp đặt biển cấm, tổ chức lực lượng kiểm tra và xử phạt vi phạm. Thứ hai, Nhà nước có thể gặp khó khăn trong quản lý và thực thi, đặc biệt ở các địa điểm đông người như sân bay làm phát sinh chi phí hành chính. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực này thường mang tính ngắn hạn và có thể được bù đắp bằng các lợi ích kinh tế – xã hội lâu dài.
Về xã hội: Trong giai đoạn đầu, Nhà nước có thể phải đối mặt với phản ứng xã hội từ một bộ phận người hút thuốc, đòi hỏi công tác tuyên truyền và quản lý phù hợp để tạo sự đồng thuận.
+ Đối với doanh nghiệp:
* Tác động tích cực: Về lâu dài, môi trường không khói thuốc giúp nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, thu hút nhóm khách hàng không hút thuốc và khách quốc tế, từ đó ổn định và tăng doanh thu. Đồng thời, doanh nghiệp có thể giảm chi phí vệ sinh, phòng cháy chữa cháy và chi phí y tế cho người lao động, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh.
* Tác động tiêu cực: phải phát sinh chi phí cho việc lắp đặt biển cấm, tổ chức khu vực không khói thuốc, đào tạo nhân viên giám sát và xử lý vi phạm.
+ Đối với người dân
* Tác động tích cực: Thứ nhất, người dân được bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là người không hút thuốc, trẻ em và người trẻ, nhờ giảm tiếp xúc với khói thuốc thụ động. Thứ hai, môi trường công cộng trong lành, sạch sẽ và an toàn hơn, giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập và làm việc. Thứ ba, quy định này góp phần nâng cao ý thức pháp luật và lối sống lành mạnh, hạn chế việc bắt đầu hoặc duy trì thói quen hút thuốc. Ngoài ra, người dân đặc biệt học sinh, sinh viên còn được bảo đảm quyền được sống trong môi trường không khói thuốc, qua đó cải thiện chất lượng cuộc sống và phúc lợi xã hội nói chung.
* Tác động tiêu cực: Thứ nhất, người hút thuốc có thể cảm thấy bất tiện do bị hạn chế không gian hút thuốc, phải ra ngoài khu vực cho phép hoặc chờ đợi lâu hơn. Thứ hai, một số người có thể cảm thấy bị xâm phạm thói quen cá nhân nếu chưa kịp thích nghi với quy định mới. Thứ ba, trong giai đoạn đầu thực hiện, việc xử phạt có thể gây tâm lý căng thẳng hoặc mâu thuẫn giữa người dân với nhân viên quản lý tại các địa điểm công cộng. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực này thường mang tính tạm thời và sẽ giảm dần khi ý thức xã hội được nâng cao.
- Tác động về giới: 
Do tỷ lệ nam giới hút thuốc cao hơn nữ giới, nên nam giới sẽ là nhóm chịu tác động trực tiếp và mạnh hơn từ việc bị hạn chế hành vi hút thuốc ở nơi công cộng. Ngược lại, phụ nữ – đặc biệt là phụ nữ mang thai – và trẻ em sẽ được hưởng lợi nhiều hơn nhờ giảm tiếp xúc với khói thuốc thụ động. Bên cạnh đó, môi trường không khói thuốc góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản và sức khỏe gia đình, vốn thường chịu ảnh hưởng nặng nề từ khói thuốc. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, quy định có thể làm gia tăng cảm giác bất bình đẳng ở một bộ phận nam giới hút thuốc nếu công tác truyền thông chưa tốt. Vì vậy, cần lồng ghép truyền thông nhạy cảm giới, nhấn mạnh lợi ích chung và tránh kỳ thị người hút thuốc.
- Tác động về thủ tục hành chính: Không có
2.3. Chính sách: Tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá
2.3.1. Xác định vấn đề bất cập về tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá
Theo quy định của Luật PCTHTL, diện tích in cảnh báo trên bao bì thuốc lá là 50% diện tích mặt trước và sau và Luật cũng giao Chính phủ quy định lộ trình tăng diện tích. Tuy nhiên, nghị định 77/2013/NĐ-CP chưa quy định lộ trình tăng cụ thể mà cần có đánh giá để đề xuất lộ trình tăng phù hợp với từng thời kỳ. Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ diện tích in cảnh báo thấp nhất. Theo Báo cáo của Hiệp hội ung thư Canada - ấn phẩm lần thứ 9 vừa mới xuất bản tháng 10/2025, hiện có 77 quốc gia/vùng lãnh thổ có diện tích in cảnh báo ít nhất 65% (trung bình) trên mặt trước và mặt sau; có 25 quốc gia có diện tích in cảnh báo từ 75% trở lên, trong đó có 11 quốc gia có diện tích cảnh báo từ 85% trở lên
.
Đối với thuốc lá sản xuất và tiêu thụ trong nước, về cơ bản, các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá tuân thủ quy định về in cảnh báo sức khoẻ thuốc lá, tuân thủ quy định về luân phiên thay đổi hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. Qua 2 đợt kiểm tra sau công bố đối với sản phẩm thuốc lá năm 2019-2022 của Bộ Y tế cho thấy 100% doanh nghiệp được kiểm tra tuân thủ các quy định về in hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.
 Riêng đối với sản phẩm thuốc lá ở cửa hàng miễn thuế được thực hiện theo quy định của Nghị định kinh doanh hàng miễn thuế, được in cảnh báo bằng chữ hoặc hình ảnh nhưng chưa có báo cáo về việc loại thuốc lá này bị thẩm lậu vào thị trường nội địa.
Hiện nay trên thị trường còn nhiều loại thuốc lá nhập lậu không được in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh, các loại thuốc lá này được ưa chuộng và được tiêu thụ với tỷ lệ khá cao đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của quy định in cảnh báo sức khỏe trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá Việt Nam.
Các hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên bao bì các sản phẩm thuốc lá cùng với các thông điệp làm tăng mong muốn bỏ thuốc và giảm tỉ lệ bắt đầu hút thuốc, đặc biệt là trong giới trẻ. Các bằng chứng trên thế giới cho thấy tác động của diện tích hình ảnh cảnh báo lớn trên bao bì các sản phẩm thuốc lá lên nhận thức và hành vi sử dụng thuốc lá. Tuy nhiên, hình ảnh và thông điệp về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người in trên bao bì các sản phẩm thuốc lá đã thực hiện hơn 10 năm nhưng chưa có thay đổi về hình ảnh và nội dung. Theo kinh nghiệm của các nước việc không thay đổi, làm mới các hình ảnh và thông điệp in cảnh báo sức khỏe trên bao bì các sản phẩm thuốc lá sẽ dần làm mất tác dụng cảnh báo đối với người tiêu dùng. Theo nghiên cứu năm 2019 của Trường Đại học Y tế công cộng cho thấy: Hiệu quả cảnh báo và tác động cảnh báo của cả 6 mẫu CBSK hiện đang áp dụng tại Việt Nam đều giảm rõ rệt so với thời điểm năm 2013 là thời điểm bắt đầu in cảnh báo sức khỏe. Đặc biệt có 3 mẫu bị đánh giá là hiệu quả cảnh báo ở mức dưới trung bình và thông điệp cảnh báo sức khỏe không rõ ràng. Cụ thể là các mẫu “Khói thuốc lá rất có hại cho thai nhi và trẻ nhỏ”, “Hút thuốc dẫn tới cái chết từ từ và đau đớn” và “Hút thuốc gây hôi miệng và hỏng răng”. Hơn 70% đối tượng tham gia nghiên cứu đồng ý tăng diện tích cảnh báo to hơn so với hiện nay và đa phần đề xuất tăng diện tích cảnh báo lên bằng 75% diện tích của vỏ bao thuốc, phần chữ của hình ảnh cảnh báo được đề nghị in sắc nét, tương phản với hình ảnh cảnh báo và có thể giữ nguyên diện tích phần chữ hoặc tăng diện tích phần chữ lên 30%. Nghiên cứu khuyến nghị cần thay đổi bộ cảnh báo sức khỏe để đảm bảo hiệu quả của cảnh báo theo hướng dẫn của Điều 11 Công ước Khung về Kiểm soát tác hại của thuốc lá với 6 mẫu CBSK mới được đề xuất bởi cộng đồng.
Việt Nam hiện xếp thứ 95 trên 140 quốc gia theo xếp hạng diện tích in cảnh báo sức khoẻ bằng hình ảnh trên thế giới.
 Trong khu vực ASEAN, Việt Nam nhằm trong nhóm các quốc gia có diện tích in cảnh báo sức khoẻ thấp nhất cùng với Philippines và Indonesia, tuy nhiên không cập nhật hình ảnh thay đổi luân phiên kể từ năm 2013 (đã 12 năm không thay đổi).
3.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bằng cách tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe, thay đổi thường xuyên hình ảnh in cảnh báo, cung cấp thông tin đường dây cai nghiện thuốc lá nhằm giảm tiếp cận và sử dụng sử dụng thuốc lá, phù hợp với các nước trong khu vực và trên thế giới.
- Góp phần chung tay cùng nhà nước tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
3.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
3.2.1. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng
          - Tác động đối với hệ thống pháp luật:

Về tác động pháp lý trong ngắn hạn, việc giữ nguyên quy định hiện hành về diện tích nhãn cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá không làm phát sinh yêu cầu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Luật, Nghị định hoặc Thông tư liên quan. Chính sách này cũng không tạo thêm nghĩa vụ pháp lý mới đối với doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc lá, đồng thời cho phép các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục tổ chức thực thi theo khuôn khổ pháp lý sẵn có, qua đó tránh được các tranh luận và điều chỉnh pháp lý ngắn hạn liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật bao bì.

Tuy nhiên, về trung và dài hạn, việc không điều chỉnh diện tích cảnh báo theo hướng tăng cường sẽ dẫn tới việc chưa thực hiện đầy đủ lộ trình đã được giao trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, khi Luật đã giao Chính phủ quy định lộ trình tăng diện tích nhưng chưa được cụ thể hóa sau hơn một thập kỷ. Điều này làm gia tăng khoảng cách giữa pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh phần lớn các quốc gia trong khu vực ASEAN và trên thế giới đã áp dụng mức cảnh báo từ 65 từ 75% trở lên, trong đó có các mức tử 75% và >85%. Đồng thời, việc duy trì mức cảnh báo thấp làm suy yếu việc thực hiện các cam kết quốc tế theo Công ước Khung WHO về Kiểm soát thuốc lá, nhất là các khuyến nghị tại Hướng dẫn thực thi Điều 11, qua đó kéo dài tình trạng khung pháp lý “đủ về hình thức nhưng yếu về hiệu quả” và làm gia tăng nguy cơ Việt Nam bị đánh giá là chậm cải cách trong lĩnh vực y tế công cộng, ảnh hưởng đến uy tín và vị thế quốc gia trong việc thực hiện các mục tiêu sức khỏe toàn cầu.
- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Đối với nhà nước

* Tác động tích cực: In cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh giúp giảm chi phí tuyên truyền tác hại về thuốc lá đối với người dân; giảm người sử dụng thuốc lá đồng nghĩa với việc chi phí điều trị các bệnh liên quan đến thuốc lá và giảm tổn thất năng suất lao động do bệnh tật và tử vong sớm. Trong bối cảnh chi phí y tế cho các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, việc không tăng cường hiệu quả của cảnh báo sức khỏe đồng nghĩa với việc duy trì gánh nặng tài chính lâu dài đối với ngân sách nhà nước, hệ thống y tế và toàn xã hội, cũng như bỏ lỡ một can thiệp y tế công cộng có hiệu quả chi phí cao và chi phí triển khai thấp. Bên cạnh đó, nhà nước giảm được chi phí phải xây thêm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có lực lượng lao động khỏe mạnh, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

* Tác động tiêu cực: Không có

+ Đối với doanh nghiệp:
* Tác động tích cực: Doanh nghiệp thuốc lá đang được hưởng mức cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh gần như thấp nhất trong khu vực ASEAN
* Tác động tiêu cực: Không có
+ Đối với người dân

* Tác động tích cực: Không có

* Tác động tiêu cực:
Về tác động xã hội và sức khỏe cộng đồng, việc giữ nguyên mức cảnh báo 50% trong khi hình ảnh và thông điệp đã được sử dụng hơn một thập kỷ sẽ làm hiệu quả cảnh báo tiếp tục suy giảm, giảm khả năng thu hút sự chú ý và tác động đến nhận thức, cảm xúc và hành vi của người hút thuốc. Điều này làm hạn chế vai trò của bao bì thuốc lá như một kênh truyền thông y tế công cộng thường xuyên, đặc biệt đối với người hút thuốc, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi – các nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi hình ảnh và thiết kế bao bì. Đồng thời, trong bối cảnh tồn tại thuốc lá nhập lậu hoặc thuốc lá không có cảnh báo đầy đủ, việc không tăng cường cảnh báo có thể góp phần duy trì nhận thức sai lệch về mức độ nguy hại của thuốc lá, từ đó làm suy yếu hiệu quả tổng thể của chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá.
· Tác động về giới (nếu có): Không có tác động
· Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không có
b) Giải pháp 2: Tăng diện tích in nhãn cảnh báo 
· Tác động đối với hệ thống pháp luật:

Việc ban hành quy định mới về in nhãn cảnh báo sức khoẻ cần sửa đổi các Luật, Nghị định và Thông tư sau đây: 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 09/2012/QH13 của Quốc hội về Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Điều 15: về ghi nhãn, in nhãn cảnh báo sức khoẻ sẽ ghi cụ thể tại khoản 4 Điều 15 như sau: “4. Cảnh báo sức khỏe quy định tại điểm a khoản 2 Điều này phải chiếm ít nhất 85% diện tích của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên bao, tút, hộp thuốc lá.”. Điều này giúp khắc phục các lỗ hổng pháp lý hiện nay, đảm bảo hệ thống pháp luật kiểm soát thuốc lá được đồng bộ và toàn diện. Bên cạnh đó, cần ban hành Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành để quy định cụ thể về cách thức ghi nhãn, in cảnh báo sức khoẻ, cũng như cơ chế xử phạt vi phạm. Việc này sẽ tạo nền tảng pháp lý rõ ràng, thống nhất, và nâng cao hiệu lực thi hành của chính sách.
Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT của Bộ Y tế và Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tác động về kinh tế - xã hội:
+ Tác động đối với nhà nước
* Tác động tích cực:
Các nghiên cứu trên quy mô quốc tế đã chứng minh rằng việc tăng diện tích nhãn cảnh báo sức khỏe hình ảnh (Pictorial Health Warnings - PHWs) trên bao bì thuốc lá mang lại lợi ích kinh tế đáng kể thông qua việc giảm chi phí y tế và tăng năng suất lao động. Nghiên cứu của Tauras và cộng sự (2017) về tác động kinh tế của nhãn cảnh báo hình ảnh (Graphic Warning Labels - GWLs) đối với phụ nữ mang thai tại Hoa Kỳ đã ước tính lợi ích kinh tế cụ thể từ việc giảm hút thuốc trong thai kỳ. Kết quả cho thấy việc triển khai GWLs có thể tiết kiệm từ 1,2 tỷ đến 2,0 tỷ đô la Mỹ chi phí bệnh viện trong khoảng thời gian 30 năm chỉ riêng từ việc giảm trẻ sơ sinh nhẹ cân do mẹ hút thuốc. 
 Tại Nigeria, mô hình dự báo chỉ ra rằng chính sách ghi nhãn cảnh báo mới có thể mang lại lợi ích sức khỏe và kinh tế đáng kể trong vòng 10 năm, bao gồm giảm chi phí điều trị các bệnh liên quan đến thuốc lá như ung thư phổi, bệnh tim mạch và COPD. 

Một nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn về tác động kinh tế và sức khỏe của nhãn cảnh báo và bao bì chuẩn hóa tại bảy quốc gia Mỹ La-tinh (Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Mexico và Peru) do Alcaraz và cộng sự (2020) thực hiện đã cung cấp bằng chứng mạnh mẽ về lợi ích kinh tế. Nghiên cứu sử dụng mô hình mô phỏng vi mô Markov dựa trên cá nhân (individual-based Markov microsimulation model) để ước tính tác động sức khỏe và kinh tế trong 10 năm. Kết quả cho thấy các chính sách nhãn cảnh báo hình ảnh hiện tại đã có tại bảy quốc gia này (với mức độ che phủ từ 30-80% diện tích bao bì) trong vòng 10 năm có thể ngăn chặn 69.369 ca tử vong và 638.295 trường hợp bệnh tật, đồng thời tiết kiệm được 5,3 tỷ đô la Mỹ chi phí y tế trực tiếp. Đặc biệt tại Brazil - quốc gia có dân số lớn nhất trong nhóm - có thể ngăn được 34.121 ca tử vong và tiết kiệm 2,4 tỷ đô la Mỹ. Nếu bảy quốc gia này chuyển sang nhãn cảnh báo che phủ trên 80% diện tích bao bì kết hợp với bao bì chuẩn hóa, có thể ngăn chặn thêm 155.857 ca tử vong sớm và tiết kiệm thêm 13,6 tỷ đô la Mỹ chi phí y tế trong 10 năm. 

Nhãn cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá được đánh giá là một trong những can thiệp y tế công cộng có tỷ lệ chi phí-hiệu quả cao nhất trong kiểm soát thuốc lá. Tại Mexico, nhãn cảnh báo hình ảnh đã được chứng minh là chính sách tiết kiệm chi phí, vì chi phí triển khai thấp nhưng tiếp cận được toàn bộ người sử dụng thuốc lá. 
 Nghiên cứu của Levy và cộng sự (2021) phân tích tính hiệu quả chi phí của nhãn cảnh báo đồ họa tại Việt Nam, kết luận rằng can thiệp này mang lại lợi ích sức khỏe cao với chi phí thấp, đặc biệt trong bối cảnh các bệnh tim mạch đang gia tăng. Nghiên cứu khuyến nghị Việt Nam nên mở rộng quy mô nhãn cảnh báo để tối đa hóa lợi ích kinh tế. 

Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rõ ràng mối quan hệ "liều-đáp ứng" (dose-response) giữa kích thước nhãn cảnh báo sức khỏe và hiệu quả của nó trong việc thúc đẩy hành vi cai nghiện thuốc lá. Nghiên cứu của Hammond (2011) được trích dẫn hơn 1.300 lần, đã phân tích 94 nghiên cứu gốc từ 14 quốc gia để đánh giá tác động của nhãn cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá kết luận rằng "nhãn cảnh báo lớn hơn với hình ảnh có hiệu quả đáng kể hơn so với nhãn cảnh báo nhỏ hơn chỉ có chữ" (Hammond, 2011, PMID: 21606180). Đánh giá hệ thống này nhấn mạnh rằng nhãn cảnh báo có hình ảnh và chiếm diện tích lớn trên bao bì không chỉ tăng sự chú ý mà còn cải thiện đáng kể nhận thức về rủi ro sức khỏe và động lực cai nghiện. Cơ chế tác động chính là nhãn lớn hơn thu hút sự chú ý thị giác nhiều hơn, khó bị bỏ qua hơn, và tạo tác động cảm xúc mạnh mẽ hơn, từ đó thúc đẩy người hút thuốc suy nghĩ về việc bỏ thuốc và giảm khả năng thanh thiếu niên bắt đầu hút thuốc. 

Bằng chứng mạnh mẽ nhất về lợi ích của việc tăng kích thước nhãn cảnh báo đến từ Uruguay, quốc gia đầu tiên tăng kích thước nhãn cảnh báo vượt qua khuyến nghị tối thiểu 50% của WHO FCTC. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ International Tobacco Control (ITC) Uruguay Survey với 1.746 người hút thuốc trưởng thành, đánh giá tác động của việc tăng kích thước nhãn cảnh báo từ 50% lên 80% vào năm 2009/2010. Kết quả cho thấy sau khi tăng kích thước nhãn cảnh báo, tất cả các chỉ số hiệu quả đều tăng đáng kể về mặt thống kê: chú ý đến nhãn cảnh báo, đọc nhãn cảnh báo,  suy nghĩ về rủi ro hút thuốc do nhãn cảnh báo, suy nghĩ về việc cai nghiện do nhãn cảnh báo, và báo cáo rằng nhãn cảnh báo đã ngăn họ hút thuốc "nhiều lần". Các tác giả kết luận rằng "việc tăng cường nhãn cảnh báo vượt qua khuyến nghị tối thiểu có thể dẫn đến mức độ hiệu quả cao hơn", cung cấp bằng chứng thực nghiệm đầu tiên ở cấp độ dân số hỗ trợ cho việc áp dụng nhãn cảnh báo lớn hơn 50%. 

Nghiên cứu thực nghiệm của Thrasher và cộng sự (2022), 
 công bố trên tạp chí Addiction, sử dụng thiết kế discrete choice experiment để đo lường tác động của việc thay đổi kích thước nhãn cảnh báo từ 30% (chính sách hiện tại tại Mexico) lên 75% trên 705 người hút thuốc trưởng thành. Kết quả cho thấy nhãn cảnh báo kích thước lớn hơn (75% so với 30%) có liên quan độc lập với: (1) giảm ý định mua bao thuốc, (2) tăng nhận thức về tính thông tin của nhãn cảnh báo về tác hại hút thuốc (β=0.214, SE=0.022), và (3) tăng động lực cai nghiện. Đặc biệt quan trọng, nghiên cứu cũng cho thấy việc bao gồm hình ảnh cảnh báo trên cả mặt sau của bao bì (không chỉ mặt trước) cũng tăng hiệu quả đáng kể. 
Nhãn cảnh báo kích thước lớn có tác động đặc biệt quan trọng đối với thanh thiếu niên và người trẻ tuổi, nhóm đối tượng chính mà ngành công nghiệp thuốc lá nhắm đến. Thử nghiệm best-worst với 292 người hút thuốc trẻ tuổi ở New Zealand để so sánh hiệu quả của các kích thước nhãn cảnh báo khác nhau (30%, 50%, 75%) kết hợp với các mức độ thương hiệu khác nhau cho thấy các lựa chọn có ít yếu tố thương hiệu hơn hoặc nhãn cảnh báo lớn hơn ít được lựa chọn hơn đáng kể. Quan trọng hơn, so sánh giữa bao bì có thương hiệu với nhãn cảnh báo 30% ở mặt trước (hiện trạng) và bao bì chuẩn hóa với nhãn cảnh báo 75% cho thấy bao bì sau "có khả năng đáng kể hơn trong việc thúc đẩy các hành vi liên quan đến cai nghiện". 

Việc tồn tại thuốc lá không có cảnh báo hoặc cảnh báo không đầy đủ có nguy cơ làm suy yếu thông điệp y tế công cộng và dẫn đến nhận thức sai lệch rằng các sản phẩm này ít độc hại hơn, từ đó làm giảm hiệu quả chung của chính sách kiểm soát thuốc lá.
Việc giới thiệu nhãn cảnh báo đồ họa trên bao thuốc lá và số Quitline trên bao thuốc lá thúc đẩy nhu cầu đối với dịch vụ Quitline, với các tác động lan tỏa có khả năng đến cai nghiện. Kết luận này đã được chỉ ra dựa trên nghiên cứu mang tính bước ngoặt của Miller và cộng sự (2009), 
 công bố trên Tobacco Control, đã đo lường tác động kết hợp của nhãn cảnh báo đồ họa mới và việc in số đường dây cai nghiện (Quitline) trên bao thuốc lá đến số cuộc gọi đến dịch vụ Quitline của Australia. Vào tháng 3 năm 2006, Australia triển khai nhãn cảnh báo hình ảnh đồ họa trên bao thuốc lá, và lần đầu tiên, các bao bì bao gồm cả số Quitline. Trước năm 2006, Australia có nhãn cảnh báo chỉ bằng chữ với một số infoline được in bằng chữ nhỏ ở mặt bên của bao bì. Kết quả cho thấy có gấp đôi số cuộc gọi đến Quitline vào năm 2006 (năm triển khai) so với mỗi năm trong 2 năm trước đó. Nghiên cứu của Park và Yun (2019) đánh giá hiệu quả của các chính sách kiểm soát thuốc lá và chiến dịch truyền thông đại chúng khuyến khích sử dụng Quitline bằng cách giám sát khối lượng cuộc gọi đến Quitline, vốn đã hoạt động từ năm 2006, tại Hàn Quốc. Một sự gia tăng tương đối dần dần trong khối lượng cuộc gọi được tìm thấy từ năm 2013 đến 2016 khi các chính sách và chiến dịch kiểm soát thuốc lá, chẳng hạn như số Quitline được đưa vào bao thuốc lá. 

Như vậy, việc tăng diện tích cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh lên 85% sẽ giúp giảm người sử dụng thuốc lá đồng nghĩa với việc giảm chi phí điều trị từ quỹ bảo hiểm y tế các bệnh liên quan đến thuốc lá. Bên cạnh đó, nhà nước giảm được chi phí phải xây thêm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có lực lượng lao động khỏe mạnh, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
* Tác động tiêu cực: Không có
+ Đối với doanh nghiệp:
* Tác động tích cực: Không có
* Tác động tiêu cực: Doanh nghiệp có khả năng sẽ giảm doanh thu do ảnh hưởng từ nhãn cảnh báo khi người tiêu dùng thay đổi hành vi theo hướng giảm sử dụng thuốc lá. Doanh nghiệp sẽ cần điều chỉnh thiết kế bao bì để đáp ứng yêu cầu mới, tuy nhiên chi phí phát sinh là không đáng kể vì doanh nghiệp đang phải thực hiện thay đổi nhãn mác luân phiên 02 năm/01 lần. Hơn nữa việc thay đổi chỉ liên quan tới thiết kế mẫu vỏ bao làm một lần, còn chi phí in không thay đổi.
+ Đối với người dân
* Tác động tích cực: Giảm mua, giảm sử dụng thuốc lá sẽ giảm bệnh tật, giảm tử vong, tiết kiệm được chi phí, tăng khả năng chú ý, học tập và tăng năng suất lao động, có cơ hội có sức khỏe tốt để làm giàu cho bản thân và gia đình
* Tác động tiêu cực: Không có
- Tác động về giới (nếu có): Không có
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không có
1.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp.
a) Đối với chính sách 1: Lựa chọn giải pháp cấm chứa chấp, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại tài trợ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới khác
Việc lựa chọn giải pháp cấm chứa chấp, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới là cần thiết vì các lý do chính sau:
(1) Bảo đảm thống nhất, thể chế hóa quy định và quan điểm về việc cấm TLĐT và TLNN nđã quy định tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 và trong Luật Đầu tư (sửa đổi) năm 2025. Viêc đưa lệnh cấm vào Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật và giúp việc thực hiện và thực thi sẽ hiệu quả hơn.
(2) Bảo vệ sức khỏe cộng đồng: Các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá mới có chứa nicotine và các hóa chất độc hại, gây nghiện và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt là phổi và tim mạch. Việc cấm sử dụng và vận chuyển giúp giảm nguy cơ phơi nhiễm cho người không hút và hạn chế tác hại lâu dài. 
(3). Ngăn chặn việc lan truyền thói quen hút thuốc mới: Thuốc lá điện tử và các sản phẩm mới thường được thiết kế hấp dẫn giới trẻ (hương vị trái cây, thiết kế hiện đại, quảng cáo thu hút).  Cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ giúp giảm nguy cơ giới trẻ bắt đầu sử dụng và tránh việc hình thành thế hệ nghiện thuốc mới. 
(4) Hạn chế thị trường bất hợp pháp: Cấm chứa chấp và vận chuyển giúp ngăn chặn buôn lậu và tiêu thụ bất hợp pháp, đảm bảo việc quản lý hiệu quả và giảm rủi ro an toàn cho cộng đồng. 
(5) Hài hòa với các chính sách phòng chống thuốc lá hiện hành: phù hợp với Công ước khung về kiểm soát thuốc lá của WHO (FCTC), giúp Việt Nam đi cùng xu hướng quốc tế trong kiểm soát thuốc lá và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
(6) Tạo môi trường sống và học tập lành mạnh: Cấm sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới ở nơi công cộng và cơ sở giáo dục giúp môi trường trong sạch, không khói thuốc, từ đó hình thành thói quen sống khỏe mạnh cho cộng đồng. 
Giải pháp này không chỉ bảo vệ sức khỏe, mà còn ngăn ngừa thói quen hút thuốc ở giới trẻ, kiểm soát thị trường, và đồng bộ với xu hướng quốc tế về phòng chống thuốc lá.
b) Đối với chính sách 2: Lựa chọn giải pháp tăng cường các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá điếu, bao gồm cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán; mở rộng thêm các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn; tăng diện tích cảnh báo sức khỏe sức khỏe bằng chữ và hình ảnh  của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên bao, tút, hộp thuốc lá
- Giải pháp cấm hoàn toàn việc trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán lẻ

Qua phân tích, có thể khẳng định việc duy trì chính sách hiện hành, dù tăng cường thực thi trong khuôn khổ pháp luật hiện có, không phải là giải pháp tối ưu. Các quy định hiện hành vừa duy trì mâu thuẫn giữa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Nghị định 117/2020/NĐ-CP, vừa chưa bảo đảm phù hợp với nghĩa vụ quốc tế theo Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá (WHO FCTC). Chính sách này không tạo được chuyển biến đáng kể trong hành vi xã hội, tỷ lệ hút thuốc giảm chậm, trong khi gánh nặng y tế và kinh tế - xã hội vẫn gia tăng.

Trong khi đó, giải pháp cấm hoàn toàn việc trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán lẻ được đánh giá là khả thi và cần thiết, dựa trên các cơ sở sau:
         (1) Về pháp lý trong nước: Điều 9 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 và Điều 7 Luật Quảng cáo năm 2012 đã cấm toàn diện quảng cáo, khuyến mại,  tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức.. Việc sửa đổi, bổ sung Luật theo hướng cấm trưng bày sẽ khắc phục triệt để bất cập này, đồng thời bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013 về quyền được bảo vệ sức khỏe.
         (2) Về cam kết quốc tế: Chính sách này thể hiện sự tuân thủ nghiêm túc Điều 13 của WHO FCTC, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị của Việt Nam trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
         (3) Về kinh nghiệm quốc tế: Thực tiễn từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp dụng lệnh cấm cho thấy mức độ tuân thủ cao và hiệu quả rõ rệt trong việc giảm khởi đầu hút thuốc, đặc biệt ở thanh thiếu niên, qua đó củng cố tính khả thi tại Việt Nam.
(4) Nhằm loại bỏ một kênh quảng cáo trá hình; hướng tới xóa bỏ các tín hiệu thị giác có thể gây ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Chính sách này góp phần ngăn chặn quá trình “bình thường hóa” sản phẩm thuốc lá trong xã hội, đồng thời hỗ trợ người đang cai nghiện giảm nguy cơ tái sử dụng do không còn bị kích thích bởi hình ảnh sản phẩm tại điểm bán.
Sau khi phân tích hai phương án triển khai, giải pháp tối ưu được lựa chọn là cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán lẻ trên phạm vi toàn quốc. Giải pháp này bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, khắc phục được những bất cập hiện hành, phù hợp với nghĩa vụ quốc tế, đồng thời mang lại lợi ích vượt trội về kinh tế - xã hội. Mặc dù có thể gây ra một số tác động ngắn hạn đối với hoạt động bán lẻ, song lợi ích lâu dài về giảm chi phí y tế, nâng cao năng suất lao động và bảo vệ sức khỏe cộng đồng là rõ rệt. Đặc biệt, biện pháp cấm toàn diện góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa khởi đầu hút thuốc ở thanh thiếu niên và hạn chế tái nghiện, phù hợp với xu thế và kinh nghiệm quốc tế. 
- Giải pháp mở rộng thêm các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại khu vực cách ly của sân bay, cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên trường đại học, cao đẳng, học viện
Việc lựa chọn giải pháp mở rộng các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn (tại khu vực cách ly của sân bay, trong nhà, và trong khuôn viên các trường đại học, cao đẳng, học viện) là phù hợp và cần thiết vì những lý do chính sau: 
(1) Bảo vệ sức khỏe cộng đồng: Khói thuốc lá thụ động gây hại nghiêm trọng cho người không hút, đặc biệt ở không gian kín như sân bay và trong nhà. Cấm hút thuốc hoàn toàn giúp giảm nguy cơ các bệnh về hô hấp, tim mạch và ung thư. 
(2) Môi trường kín khó kiểm soát khói thuốc: Trong nhà và khu vực cách ly của sân bay có hệ thống thông gió hạn chế, khói thuốc dễ lan rộng và tồn lưu lâu.  Việc cho phép hút thuốc dù ở khu vực riêng vẫn ảnh hưởng đến những người xung quanh. 
(3) Bảo vệ thế hệ trẻ trong môi trường giáo dục: Trường đại học, cao đẳng, học viện là nơi tập trung đông người trẻ. Cấm hút thuốc trong toàn bộ khuôn viên giúp giảm việc tiếp xúc, hạn chế bắt chước và ngăn ngừa việc bắt đầu hút thuốc. 
(4) Tạo môi trường học tập và làm việc văn minh, an toàn. Không khói thuốc giúp không gian sạch sẽ, giảm mùi khó chịu, nguy cơ cháy nổ và rác thải từ đầu lọc thuốc.  Nâng cao hình ảnh của cơ sở giáo dục và các công trình công cộng. 
(5) Phù hợp với xu hướng và khuyến nghị quốc tế. Nhiều quốc gia đã áp dụng mô hình không khói thuốc hoàn toàn tại sân bay, trường học và các tòa nhà công cộng.  Phù hợp với các cam kết về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
(6) Dễ thực thi và giám sát hơn:  Quy định “cấm hoàn toàn” rõ ràng, tránh tranh cãi về ranh giới khu vực được phép hút. Giúp cơ quan quản lý và bảo vệ thực hiện hiệu quả hơn.
- Giải pháp tăng diện tích nhãn cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh lên ít nhất 85% diện tích bao bì thuốc lá:
Việc duy trì chính sách hiện hành với diện tích nhãn cảnh báo sức khỏe chiếm 50% bao bì thuốc lá, dù tiếp tục tăng cường thực thi trong khuôn khổ pháp luật hiện có, không phải là giải pháp tối ưu. Các quy định hiện hành đã được áp dụng hơn một thập kỷ nhưng hiệu quả cảnh báo đang suy giảm rõ rệt, trong khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã giao Chính phủ quy định lộ trình tăng diện tích cảnh báo nhưng đến nay vẫn chưa được cụ thể hóa. Việc giữ nguyên chính sách không tạo được chuyển biến đáng kể trong nhận thức và hành vi sử dụng thuốc lá, tỷ lệ giảm hút thuốc diễn ra chậm, trong khi gánh nặng bệnh tật, chi phí y tế và tổn thất kinh tế – xã hội do thuốc lá gây ra tiếp tục gia tăng, đồng thời làm gia tăng khoảng cách giữa pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Trong khi đó, giải pháp tăng diện tích nhãn cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh lên ít nhất 85% diện tích bao bì thuốc lá được đánh giá là giải pháp tối ưu, khả thi và cần thiết, dựa trên các cơ sở sau:

(1) Về pháp lý trong nước, giải pháp này phù hợp với định hướng tại Điều 3 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 về việc ưu tiên các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, đồng thời cụ thể hóa thẩm quyền và lộ trình tăng diện tích cảnh báo đã được Luật giao. Việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Luật theo hướng tăng diện tích cảnh báo và giao Bộ Y tế quy định chi tiết sẽ khắc phục tình trạng khung pháp lý “đủ về hình thức nhưng hạn chế về hiệu quả”, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và khả thi trong tổ chức thực hiện.

(2) Về cam kết quốc tế, chính sách này thể hiện việc thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nghĩa vụ của Việt Nam theo Điều 11 Công ước Khung của WHO về Kiểm soát thuốc lá (WHO FCTC) và các Hướng dẫn thực thi liên quan, đặc biệt là khuyến nghị về việc mở rộng diện tích, tăng tính nổi bật và thường xuyên làm mới cảnh báo sức khỏe. Việc nâng diện tích lên 85% cũng khẳng định quyết tâm chính trị của Việt Nam trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hội nhập với xu thế chính sách y tế công cộng toàn cầu.

(3) Về kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn triển khai tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy nhãn cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh với diện tích lớn có mức độ tuân thủ cao, hiệu quả rõ rệt và chi phí thực hiện thấp. Nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN và trên thế giới đã áp dụng mức cảnh báo từ 75% đến trên 90%, qua đó chứng minh tính khả thi về kỹ thuật, pháp lý và xã hội của giải pháp này, đồng thời cho thấy không có bằng chứng về tác động tiêu cực đáng kể đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp.

Như vậy, giải pháp tăng diện tích nhãn cảnh báo sức khỏe lên 85% diện tích bao bì thuốc lá được xác định là giải pháp tối ưu cần được lựa chọn. Giải pháp này không chỉ khắc phục những hạn chế của chính sách hiện hành, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với nghĩa vụ quốc tế, mà còn mang lại lợi ích vượt trội về sức khỏe cộng đồng và kinh tế – xã hội trong trung và dài hạn. Mặc dù có thể phát sinh một số điều chỉnh kỹ thuật ban đầu đối với doanh nghiệp, lợi ích lâu dài từ việc giảm gánh nặng y tế, nâng cao năng suất lao động và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là thanh thiếu niên, là rõ ràng và bền vững. 
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